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DANH MỤC CÁC TỪ VÀ CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT\ 
 

BOD5  Nhu cầu oxy sinh hóa đo ở 200C, 5 ngày  

BTCT Bê tông cốt thép 

CBCNV  Cán bộ công nhân viên 

COD  Nhu cầu oxy hóa học 

CHXHCN Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa 

CPĐT Cổ phần đầu tư 

CTR Chất thải rắn 

CTCC Công trình công cộng 

DO  Ôxy hòa tan 

DT Diện tích 

DTXD Diện tích xây dựng 

ĐCTV-ĐCCT Địa chất thủy văn – địa chất công trình 

ĐTM Đánh giá tác động môi trường 

HSSDĐ Hệ số sử dụng đất 

HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải 

HTKT Hạ tầng kỹ thuật 

KĐT Khu đô thị 

MPN Số lớn nhất có thể đếm được (phương pháp xác định vi sinh) 

MĐXD Mật độ xây dựng 

PCCC  Phòng cháy chữa cháy 

PtCo Đơn vị đo màu (thang màu Pt – Co)  

QCVN Quy chuẩn Việt Nam 

QCXDVN Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 

TCVN  Tiêu chuẩn Việt Nam 

TSS  Tổng chất rắn lơ lửng 

THC Tổng hydrocacbon 

TCXDVN Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam 

UBND Ủy ban Nhân dân 
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VXM Vữa xi măng 

WHO  Tổ chức Y tế Thế giới 

XLNT  Xử lý nước thải 
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MỞ ĐẦU 
1. Xuất xứ của dự án 

1.1. Thông tin chung về dự án 

Huyện Khánh Sơn nằm ở phía Tây Nam của  tỉnh Khánh Hòa, cách thành phố Cam 
Ranh 40 km, cách  thành phố Nha Trang 100 km. Là huyện miền núi giao thông đi lại khó 
khan, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ  phát triển còn chậm. Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ 
của các cấp, các ngành và nỗ lực phấn đấu không ngừng của Đảng bộ, chính quyền và người 
dân, kinh tế xã hội đã có những bước phát triển, đời sống nhân dân từng bước được cải 
thiện; hạ tầng kỹ thuật được quan tâm đầu tư và dịch vụ xã hội từng bước đáp ứng được 
nhu cầu của người dân. Tuy đã có những bước phát triển đáng kể nhưng nhìn chung kinh 
tế - xã hội của huyện vẫn còn khoảng cách khá xa so với các huyện đồng bằng trong tỉnh. 
Cơ cấu kinh tế của huyện  giai đoạn 2021-2025 được xác định theo hướng Nông nghiệp - 
Dịch vụ, Du lịch- Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Cải tạo và xây dựng mới các công 
trình hạ tầng giao thông nhằm nâng cao khả năng liên kết giữa các vùng, phục vụ dân sinh, 
sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện nghèo; hỗ trợ các địa bàn nghèo phát triển 
cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và thúc đẩy 
tăng trưởng kinh tế là một trong những chính sách ưu tiên trong định hướng phát triển của 
tỉnh Khánh Hòa. 

Tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình có chiều 
dài 4,72km trong đó 2,8km là đường cũ hiện hữu đã xuống cấp và 1,92km còn lại chưa có 
đường. Do đó việc đầu tư xây dựng tuyến đường là hết sức cần thiết. 

Dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã 
Sơn Bình đã được cho phép lập dự án đầu tư tại quyết định số 1512a/QĐ-UBND ngày 
15/07/2022 của UBND huyện Khánh Sơn. 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường 2020, Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết 
thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, dự án đầu tư “Xây dựng tuyến đường từ 
thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình” (sau đây gọi tắt là Dự án) là 
loại hình dự án xây dựng mới và thuộc đối tượng phải lập Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường theo mục số 6 (Dự án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng – Có diện 
tích chuyển đổi thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy 
định của pháp luật về đất đai) Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-
CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo 
vệ môi trường 
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Việc đánh giá tác động môi trường của dự án là nhằm xem xét, dự báo các vấn đề có 
liên quan đến môi trường và tìm ra giải pháp giảm thiểu tối đa những vấn đề liên quan đến 
môi trường nói trên trong suốt quá trình thi công xây dựng và hoạt động của dự án, đảm 
bảo rằng hoạt động của dự án tuân thủ đúng theo Quy định của Luật bảo vệ môi trường của 
Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Báo cáo ĐTM này là cơ sở pháp 
lý để chủ dự án thực hiện công tác bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và hoạt 
động của Dự án. Đây là công việc hết sức cần thiết, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội gắn 
liền với bảo vệ môi trường nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. 

1.2. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu 
khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

- Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân 
tỉnh Khánh Hòa.  

- Cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi: UBND huyện 
Khánh Sơn.  

1.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; Mối quan 
hệ của dự án với các dự án khác, các quy hoạch và quy định khác của pháp luật có 
liên quan 

Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia chưa được cơ quan có thẩm quyền ban hành 
nên báo cáo không có cơ sở để đánh giá sự phù hợp của dự án với quy hoạch này.  

Đối với các quy hoạch, chương trình khác, Dự án “Xây dựng tuyến đường từ thôn 
Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình” phù hợp với:  

- Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025;  

- Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Danh sách các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải 
đảo giai đoạn 2021 – 2025;  

- Quyết định số 652/QĐ-TTg ngày 28/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 
kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 – 2025 cho các 
địa phương thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.  

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2021 – 2025.  
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2. Căn cứ pháp luật và kỹ thuật của việc thực hiện ĐTM 

2.1. Cơ sở pháp lý để đánh giá tác động môi trường 

(1) Các văn bản pháp luật 

- Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 
01 tháng 01 năm 2022. 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (có hiệu lực thi 
hành từ ngày 10/01/2022).  

- Thông tư số 02/2018/BXD ngày 6/2/2018 của Bộ Xây dựng quy định về bảo vệ môi 
trường trong thi công xây dựng và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành xây 
dựng. 

(2) Văn bản pháp luật liên quan đến tài nguyên nước 

- Luật Tài nguyên nước của Quốc Hội số 17/2013/QH13 ngày 21/06/2012 có hiệu lực 
ngày 01/01/2013. 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013 của Chính phủ v/v Quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước. 

- Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 27/12/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật. 

- Thông tư 04/2015/TT-BXD ngày 03/04/2015 của Bộ Xây dựng Về việc Hướng dẫn 
thi hành một số điều của Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/08/2014 của Chính phủ về 
thoát nước và xử lý nước thải. 

- Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 15/12/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy 
định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

- Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải do Bộ Xây dựng xác nhận hợp nhất tại 
văn bản số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020. 

(3) Văn bản pháp luật liên quan đến chất thải rắn 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một 
số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/1/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ Môi trường.  
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- Thông tư số 08/2017/TT-BXD ngày 16/05/2017 của Bộ xây dựng quy định về quản 
lý chất thải rắn xây dựng.  

(4) Các quy chuẩn, tiêu chuẩn 

- QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

- QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ. 

- QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

- QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí. 

- QCVN 08:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.  

2.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án 

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 30/6/2022 của HĐND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt 
chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa 
giai đoạn 2021 – 2025.  

- Quyết định số 1512a/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về 
việc cho phép lập dự án đầu tư các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 
nghèo bền vững tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, trong đó có dự án: Xây dựng tuyến 
đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình.  

- Thông báo số 198-TB/HU ngày 09/8/2022 về kết luận của Ban thường vụ Huyện ủy 
Khánh Sơn về triển khai các dự án trên địa bàn huyện, trong đó có Công trình: Xây dựng 
tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình. 

- Quyết định số 1698/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND huyện Khánh Sơn về 
việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình: Xây dựng tuyến 
đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình.  

- Văn bản số 2571/SGTVT-QLKCHTGT ngày 29/9/2022 của Sở Giao thông vận tải 
về việc chấp thuận đấu nối đường nhánh vào đường ĐT.656 (Tỉnh lộ 9) tại Km46+830 bên 
phải tuyến.  

2.3. Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tạo lập được sử dụng trong quá trình thực hiện 
ĐTM 

- Thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án.  

- Các bản vẽ thiết kế của dự án. 

- Các số liệu điều tra và đo đạc thực tế tại hiện trường khu vực thực hiện dự án do đơn 
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vị tư vấn phối hợp với chủ dự án thực hiện. 

- Các tài liệu điều tra về kinh tế - xã hội trong khu vực do đơn vị tư vấn phối hợp với 
chủ dự án thực hiện. 

- Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích các thành phần môi trường.  

3. Tổ chức thực hiện Đánh giá tác động môi trường 

Để tiến hành đánh giá đầy đủ những tác động của dự án đến môi trường và đề xuất 
những giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường một cách hiệu quả trong quá trình xây dựng 
và hoạt động của dự án, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện Khánh Sơn đã 
phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Nguyên Bảo để tư vấn lập Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án.  

- Đơn vị chủ trì thực hiện báo cáo: Ban quản lý dự án các công trình xây dựng huyện 
Khánh Sơn.   

- Đơn vị tư vấn:  

+ Tên Công ty: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGUYÊN BẢO  

+ Địa chỉ : 28/4 Nguyễn Tri Phương, P. Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh 
Khánh Hòa 

+ Đại diện : Nguyễn Hoài Phương   Chức vụ: Giám đốc 

Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo Đánh giá tác động môi trường 
của Dự án:  

TT Họ và tên 
Học vị - 

Chuyên ngành 
đào tạo 

Chức 
danh 

Nội dung 
phụ trách 

Năm kinh 
nghiệm Chữ ký 

Chủ dự án:  

1 Nguyễn Trí Dũng Trưởng phòng  

Thành viên của Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Xây dựng Nguyên Bảo 

1 Nguyễn Hoài 
Phương 

Cử nhân Kinh 
tế Tài nguyên 
Môi trường 

Giám 
đốc 10 năm Quản lý 

tổng thể 

 

2 Trần Thị 
Ngọc Diệu 

Thạc sĩ Kỹ 
thuật môi 

trường 

Nhân 
viên 20 năm 

Chịu trách 
nhiệm nội 
dung báo 

cáo 
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TT Họ và tên 
Học vị - 

Chuyên ngành 
đào tạo 

Chức 
danh 

Nội dung 
phụ trách 

Năm kinh 
nghiệm Chữ ký 

3 Nguyễn Thị 
Bích Lân 

Cử nhân Công 
nghệ sinh học 

Nhân 
viên Tư 

vấn 
7 năm 

Thực hiện 
lập báo cáo 

ĐTM 

 

4 Đoàn Duy 
Hoàng Kiến trúc sư 

Nhân 
viên Tư 

vấn 
4 năm 

Thực hiện 
các bản vẽ, 

bản đồ 

 

4. Các phương pháp áp dụng trong quá trình thực hiện Đánh giá tác động môi trường 

Các phương pháp sau đây được sử dụng trong báo cáo:  

(1) Các phương pháp ĐTM: 

-  Phương pháp thống kê: Thu thập và xử lý các số liệu về điều kiện khí tượng, thủy 
văn và điều kiện kinh tế xã hội tại khu vực dự án (để làm cơ sở dữ liệu cho việc lập chương 
2 của báo cáo). 

- Phương pháp đánh giá nhanh theo hệ số ô nhiễm do Tổ chức Y tế Thế giới thiết lập: 
Đánh giá nhanh tải lượng các chất gây ô nhiễm theo các hệ số ô nhiễm của WHO: Ước tính 
tải lượng các chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt theo hệ số ô nhiễm của WHO (áp dụng 
cho việc đánh giá mức độ mức độ ô nhiễm tại chương 3). 

- Phương pháp so sánh: Đánh giá các tác động trên cơ sở so sánh các Tiêu chuẩn, 
Quy chuẩn kỹ thuật môi trường Việt Nam (áp dụng cho việc đánh giá mức độ mức độ ô 
nhiễm tại chương 2, 3). 

- Phương pháp lập bảng liệt kê: Phương pháp này sử dụng để lập mối quan hệ giữa 
các hoạt động của dự án và các tác động môi trường (áp dụng cho việc đánh giá mức độ 
mức độ ô nhiễm tại chương 3). 

(2) Các phương pháp khác: 

- Phương pháp tham vấn cộng đồng: Phương pháp này sử dụng trong quá trình lấy ý 
kiến của lãnh đạo chính quyền và nhân dân địa phương tại nơi thực hiện Dự án. 

-  Phương pháp kế thừa: Sử dụng các tài liệu đã có của khu vực nghiên cứu, các tài 
liệu được công bố và xuất bản… liên quan tới đánh giá tác động môi trường của dự án, làm 
cơ sở ban đầu cho các nghiên cứu và đánh giá (sử dụng trong chương 1; 2; 3 của báo cáo). 

- Phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm: 
Phương pháp này được áp dụng trong quá trình phân tích chất lượng môi trường không khí 
tại khu vực dự án đều được thực hiện theo đúng hướng dẫn trong các tiêu chuẩn Việt Nam 
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(TCVN) và quốc tế (ISO) tương ứng; được thể hiện trong phiếu kết quả phân tích mẫu đính 
kèm phần phụ lục. 
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CHƯƠNG 1. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN 
1.1. Thông tin chung về dự án 

1.1.1. Tên dự án 

XÂY DỰNG TUYẾN ĐƯỜNG TỪ THÔN DỐC GẠO THỊ TRẤN TÔ HẠP ĐI 
THÔN XÓM CỎ XÃ SƠN BÌNH 

1.1.2. Chủ dự án, địa chỉ và phương tiện liên hệ với chủ dự án; người đại diện theo 
pháp luật của chủ dự án; nguồn vốn và tiến độ thực hiện dự án 

- Tên dự án: Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ 
xã Sơn Bình.  

- Địa điểm thực hiện: Thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Hiệp và xã Sơn Bình, huyện Khánh 
Sơn, tỉnh Khánh Hòa.  

- Chủ dự án: UBND huyện Khánh Sơn.  

- Đại diện Chủ dự án: Phòng kinh tế và hạ tầng huyện Khánh Sơn.  

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu Liên cơ 2, đường Đống Đa - Thị trấn Tô Hạp - Huyện 
Khánh Sơn - Khánh Hòa. 

- Nguồn vốn: 39.995.325.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi 
lăm triệu, ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng). Từ Ngân sách trung ương hỗ trợ, ngân sách 
tỉnh và ngân sách huyện đối ứng. 

- Tiến độ thực hiện dự án: 03 năm (2022 – 2025). 

1.1.3. Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án 

Dự án “Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã 
Sơn Bình” nằm trên địa bàn thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh 
Hoà. Tuyến đường có tổng chiều dài L = 4.717,7 m.  

Phạm vi, vị trí giáp ranh dự án như sau:  

- Điểm đầu: giao với đường từ Cầu Gỗ – Xóm Cỏ tại Km3+410(T), thuộc địa phận xã 
Sơn Bình.  

- Điểm cuối: giao với đường Tỉnh lộ 9 tại Km39+150(T) thuộc địa phận thị trấn Tô 
Hạp.   
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Hình 1.1. Bản đồ vị trí dự án trên nền ảnh vệ tinh Google Earth 

 

Điểm đầu dự án 

Điểm cuối dự án 

Tỉnh lộ 9 

Trung tâm  
TT Tô Hạp 

Tuyến 1: L=2.254,98m 

Tuyến 2: L=2.462,72m 
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1.1.4. Hiện trạng quản lý, sử dụng đất, mặt nước của dự án 

Hiện trạng tuyến 1: Đoạn tuyến đi mới qua khu vực đất rừng sản xuất, chưa có 
đường hiện hữu. 

Hiện trạng tuyến 2: Đoạn tuyến 2 hiện trạng là đường hiện hữu có bề rộng mặt 
đường rộng tb 3,5m, nền đường rộng tb 6m. Kết cấu mặt đường BTXM xen kẽ các đoạn 
láng nhựa chi tiết lý trình như sau: 

ü Từ Km0+00 đến Km0+237.06 và Km1+804.77 đến Km2+462.72: Mặt đường bê 
tông xi măng. 

ü Từ Km0+237.06 đến Km1+804.77: Mặt đường đá dăm lãng nhựa. 

Kết quả khảo sát cường độ mặt đường cũ tuyến 2 cho thấy mô đun đàn hồi đối với 
mặt đường hiện hữu bê tông xi măng trung bình từ 127,9Mpa – 136,1Mpa.  Mô đun đàn 
hồi đối với mặt đường láng nhựa hiện hữu trung bình 80,7Mpa. 

1.1.4.1. Hiện trạng đền bù, hỗ trợ và tái định cư 

Bảng 1.1. Bảng thống kê chi phí hỗ trợ, bồi thường nhà, đất và vật kiến trúc 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 
(1.000 đồng) 

A Chi phí bồi thường, hỗ trợ 
và tái định cư   4.559.028 

I Chi phí bồi thường, hỗ trợ    

1 Chi phí bồi thường công 
trình, vật kiến trúc   1.159.578 

 Nhà tạm (tuyến 2) m2 3,75 4.661 

 Tường rào xây gạch (tuyến 
2) md 16  

 Tường rào kẽm gai md 2.603,91 1.098.850 

 Nền xi măng (tuyến 1) m2 1.443 28.860 

2 
Chi phí xây dựng, sửa 
chữa công trình, vật kiến 
trúc 

 
 

11.067 

 Tường rào xây md 16 11.067 

3 Chi phí đền bù đất   2.040.383 

4 Chi phí đền bù hoa màu   974.000 
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STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 
Kinh phí 
(1.000 đồng) 

- Sầu riêng Cây 210 588.000 

- Bưởi giống mới Cây 10 10.400 

- Mít Cây 10 7.500 

- Chuối Cây 45 8.100 

- Keo ha 3.000 360.000 

II Chi phí khen thưởng   374.000 

1 
Chấp hành tốt quyết định 
giao đất TĐC, bàn giao mặt 
bằng đúng thời hạn 

Hộ 8.000 272.000 

2 Bàn giao mặt bằng trước 
thời hạn Hộ 34,00 102.000 

B 
Chi phí tổ chức thực hiện 
bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư 

 
 

125.181 

- Hiệu chỉnh giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất Hồ sơ 34,00 34.000 

- Tổ chức thực hiện bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư  2%*A 91.180,56 

TỔNG CỘNG  A + B 4.684.209.000 
đồng 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
1.1.5. Khoảng cách từ dự án tới khu dân cư và khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường 

Dọc theo chiều dài Dự án có nhà dân hai bên đường, đa phần là nhà cấp 4 và nhà 
tạm, xây dựng kết cấu đơn giản; đa số người dân sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, một 
số ít hộ dân sinh sống bằng nghề buôn bán nhỏ lẻ.  

Dự án có yếu tố nhạy cảm về môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 28 
Luật BVMT 2020 và điểm đ khoản 4 Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, cụ thể là Dự 
án có yêu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng rừng – Có diện tích chuyển đổi 
thuộc thẩm quyền chấp thuận của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp 
luật về đất đai.  
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1.1.6. Mục tiêu, loại hình, quy mô, công suất và công nghệ sản xuất của dự án 

1.1.6.1. Mục tiêu dự án 

Cải tạo và xây dựng mới các công trình hạ tầng giao thông nhằm nâng cao khả năng 
liên kết vùng, phục vụ dân sinh, sản xuất, lưu thông hàng hóa trên địa bàn huyện nghèo; 
hỗ trợ các địa bàn nghèo phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng 
cuộc sống cho người dân và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Nâng cấp, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm đẩy mạnh tăng 
trưởng, nâng cao khả năng cạnh tranh, thu hút đầu tư vào các vùng kinh tế trọng điểm của 
khu vực, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, góp phần quan trọng thúc đẩy liên kết 
kinh tế, thu hút nguồn vốn tại địa phương cho phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo 
trong toàn khu vực. 

1.1.6.2. Loại hình dự án 

- Loại hình dự án: Công trình giao thông, nhóm C;  

- Cấp công trình: Cấp IV;  

- Cấp đường: Đường cấp V miền núi.  

1.1.6.3. Quy mô dự án 

- Phạm vi dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn 
Xóm Cỏ xã Sơn Bình: 

+  Điểm đầu tuyến: giao đường từ Cầu Gỗ – Xóm Cỏ tại Km3+410(T) , thuộc địa 
phận xã Sơn Bình. 

+  Điểm cuối tuyến: Giao đường Tỉnh lộ 9 tại Km39+150 (T) thuộc địa phận Thị 
trấn Tô Hạp. 

+ Tổng chiều dài xây dựng L= 4,717.7m gồm hai tuyến: 

ü Tuyến 1 dài 2.254,98 m. 

ü Tuyến 2 dài 2.462,72m. 

1.2. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.2.1. Các hạng mục công trình chính của dự án 

1.2.1.1. Tuyến đường 

Dự án thuộc thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Bình và xã Sơn Hiệp, có phạm vi xây dựng 
như sau: 

+  Điểm đầu tuyến: giao đường từ Cầu Gỗ – Xóm Cỏ tại Km3+410(T) , thuộc địa 
phận xã Sơn Bình. 

+  Điểm cuối tuyến: Giao đường Tỉnh lộ 9 tại Km39+150 (T) thuộc địa phận Thị 
trấn Tô Hạp. 
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+  Tổng chiều dài xây dựng L= 4,717.7m gồm hai tuyến: 

ü Tuyến 1: dài 2254.98 m. 

Cấp đường: Cấp VI miền núi theo TCVN 4054-2005  

- Vận tốc thiết kế: Vtk=20km/h 

- Quy mô mặt cắt ngang đường 

Phần xe chạy        3,50m    =3,50 m 

Lề đường        2 x 1,25m    =2,50 m 

Tổng cộng                6,00     m 

- Kết cấu mặt đường: 

Kết cấu mặt đường từ trên xuống như sau: 

+ Bê tông đá 1x2M300 dày 18cm 

+ Lót một lớp giấy dầu 

+ Lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5 dày 14 cm 

+ Lớp đáy móng đất đồi đầm chặt K ³ 0,98 dày 30 cm  

ü Tuyến 2: dài 2462.72m. 

Cấp đường: Cấp V miền núi theo TCVN 4054-2005  

- Vận tốc thiết kế: Vtk=30km/h 

- Quy mô mặt cắt ngang đường 

Phần xe chạy        3,50m    =3,50 m 

Lề và lề gia cố        2 x 1,50m    =3,00 m 

Tổng cộng                6,50     m 

- Dốc ngang mặt đường 2%, dốc ngang lề 4%. 

- Tải trọng thiết kế mặt đường:  Trục tiêu chuẩn 100KN 

- Kết cấu mặt đường: Cấp cao A1 (Theo 22TCN211-06) 

- Mô đun đàn hồi yêu cầu Eyc>=110 Mpa. 

- Kết cấu mặt đường: 

Ø Kết cấu mặt đường làm mới, mở rộng: 

+ Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 7 cm 

+ Tưới nhựa thấm bám MC70 TCN 1kg/m2 
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+ Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15 cm 

+ Lớp cấp phối đá dăm Dmax37.5 dày 15 cm 

+ Lớp đáy móng đất đồi đầm chặt K ³ 0,98 dày 30 cm 

Ø Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường BTXM cũ: 

+ Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 5 cm 

+ Tưới nhựa dính bám MC70 TCN 0,5kg/m2 

+ Mặt đường BTXM hiện hữu 

Ø Kết cấu mặt đường tăng cường trên mặt đường láng nhựa cũ: 

+ Lớp bê tông nhựa BTNC 12,5 dày 7 cm 

+ Tưới nhựa dính bám MC70 TCN 0,5kg/m2 

+ Lớp cấp phối đá dăm Dmax25 dày 15 cm 

+ Mặt đường láng nhựa hiện hữu. 

1.2.1.2. Nút giao 

- Thiết kế nút giao cùng mức theo kiểu đơn giản, bán kính vuốt nối mép mặt đường 
R=8m ~12m.  

- Tổ chức giao thông: Tự điều chỉnh như hiện nay. Bố trí đầy đủ hệ thống an toàn 
giao thông: vạch sơn, biển báo và các hệ thống an toàn giao thông khác để phân luồng xe 
chạy đảm bảo TCGT hợp lý.  

- Kết cấu mặt đường vuốt nối trong phạm vi nút giao được xây dựng đến hết chỉ giới 
xây dựng. Kết cấu mặt đường vuốt nối giống kết cấu mặt đường tuyến chính. 

1.2.1.3. Công trình cầu 

- Trên đoạn tuyến 1 thiết kế một cầu vượt suối Ta Bô tại Km0+ 93.95. 

- Tải trọng thiết kế :  0,65HL93 (TCVN 11823:2017) 

- Tần suất thiết kế đối với cống và cầu nhỏ:  4%  

- Cầu được thiết kế vĩnh cửu do đó quy mô mặt cắt ngang cầu được thiết kế lơn hơn 
khổ đường một cấp. Khổ cầu rộng 7,5m nhằm đảm bảo khi nâng cấp mở rộng tuyến 
đường không phải mở rộng cầu. Cụ thể như sau: 

Phần xe cơ giới       2 x 3,25m    =6,50 
m 

Lan can 2 x 0,50m    = 
1,00m 

Tổng cộng                7,50m  
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- Cầu được thiết kế vĩnh cữu bằng BTCT thường. Sơ đồ nhịp 2x11,8m, chiều dài 
toàn cầu L=33,75m.  

- Kết cấu nhịp bằng dầm bản BTCT thường dài 11.8m, bằng BTCT đá 1x2 cường 
độ chịu nén của BT ở 28 ngày tuổi đạt 35Mpa, cao 0.60m. 

- Kết cấu mố bằng BTCT đá 1x2 f’c=25Mpa. Móng mố M1 được đặt trên nền tự 
nhiên (đá khối, đá tảng lăn) và liên kết với nền đá bằng thép neo D32. Móng mố M2 đặt 
trên hệ ống buy D100cm dài 3m. 

- Kết cấu trụ bằng BTCT đá 1x2 f’c=25Mpa. Móng trụ đặt trên hệ ống buy D100cm 
dài 3m. 

1.2.1.4. Gia cố mái taluy và tường chắn 

-  Các vị trí tuyến đường đắp qua khe suối, tuyến đường đi song song với khe suối được 
thi kế gia cố mái taluy bằng đá hộc xây VXM M100. 

-  Đối với những đoạn đường đào sâu trên 2 cơ. Thiết kế tường chắn trọng lực bằng đá 
hộc xây VXM M100.  Tường chắn cao h=1,5m-:-5m. 

-  Đối với những đoạn đường đắp cao. Thiết kế gia cố mái taluy bằng tường chắn rọ đá 
hộc. 

1.2.1.5. Hệ thống an toàn giao thông 

- Thiết kế hệ thống an toàn giao thông tuân thủ theo Qui chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
báo hiệu đường bộ QCVN 41:2019/BGTVT. 

a. Tường hộ lan 
- Tường hộ lan bố trí hai đầu cầu và các đoạn đắp cao trên 4m. Tường hộ lan mềm 

bằng tôn lượn sóng mạ kẽm, trụ bằng cột tròn thép mạ kẽm với khoảng cách cột 3m (theo 
công văn số 534/SGTVT&ATGT ngày 10/03/2022) . 

b. Cọc tiêu 
- Cọc tiêu được bố trí phía lưng đường cong từ tiếp đầu đến tiếp cuối, các đoạn nền 

đường đắp cao từ 2m đến 4m. Và các trường hợp khác theo QCVN41:2019/BGTVT. 

- Cọc tiêu kích thước 120x15x15cm, kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2M200 đúc 
sẳn. phía trên gần đỉnh cọc tiêu bố trí gắn tấm tôn mạ kẽm, phía ngoài dán giấy phản 
quang loại 3M để tăng cường dẫn hướng về ban đêm. 

c. Vạch sơn, biển báo 
- Bố trí đầy đủ biển báo, sơn kẻ vạch theo QCVN 41:2019/BGTVT. 

1.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ của dự án 

1.2.3. Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường 

v Hệ thống thoát nước 
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- Cống ngang được xây dựng tại vị trí cần thoát nước lưu vực và vị trí cắt qua mương 
nước. Khẩu độ cống dựa trên kết quả tính toán lưu lượng cần thoát đối với cống lưu vực. 
Chiều dài cống phù hợp với chiều rộng nền đường. 

- Xây dựng mới rãnh dọc trên những đoạn nền đào hoặc nền đắp thấp, kích thước lòng 
rãnh (40x40x100)cm. Kết cấu rãnh bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp nilon chông mất 
nước . 

- Xây mới mương dọc chữ U đoạn qua khu vực đông dân cư có kết cấu bằng bê tông 
cốt thép đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp đệm đá 4x6 dày 10cm. Tại vị trí lối ra vào nhà 
dân và vị trí băng đường được đặt đan bê tông cốt thép đúc sẳn đá 1x2M250. 

(1) Thoát nước ngang đường 

- Cống ngang được xây dựng tại vị trí cần thoát nước lưu vực và vị trí cắt qua khe 
suối, mương nước cung cấp cho nông nghiệp. Khẩu độ cống dựa trên kết quả tính toán 
lưu lượng cần thoát đối với cống lưu vực. Chiều dài cống phù hợp với chiều rộng nền 
đường. 

- Khẩu độ cống tối thiểu quy định là 0,75m. Để thuận tiện cho việc duy tu sửa chữa 
nên dùng cống khẩu độ 0.8m với chiều dài cống dưới 30m. 

v Cống tròn: 

- Dùng ống cống đúc sẵn bằng phương pháp quay ép có tải trọng H30. 

- Móng cống : dùng gối cống đúc sẵn hoặc đổ tại chổ đá 2x4 M150 trên lớp đệm đá 
dăm dày 10cm. 

- Tường đầu, tường cánh bằng bê tông M150 đổ tại chổ. 

- Phía thượng, hạ lưu cống được xây đá hộc chống xói lở. 

v Cống bản: 

- Cống bản thiết kế với tải trọng 0,65HL93. 

- Đan cống bằng bê tông cốt thép M300 

- Thân cống : dùng bê tông đá M200 trên lớp đệm đá dăm dày 10cm. 

- Kết quả thiết kế cống ngang đường như sau: 

Bảng 1.2. Thiết kế cống ngang đường 

ST
T 

Lý trình 

Lo
ại 
cố
ng 

Khẩu 
độ 
(cm) 

Giả
i 
phá
p 
thiế
t kế 

Hướ
ng 
thoát 
nước 

I. TUYẾN 1 
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ST
T 

Lý trình 

Lo
ại 
cố
ng 

Khẩu 
độ 
(cm) 

Giả
i 
phá
p 
thiế
t kế 

Hướ
ng 
thoát 
nước 

1.  Km0+ 

344.35 
Trò
n 

2D200 TK 
mới 

T->P 

2.  Km0+ 
616.36 

Trò
n 

1D100 TK 
mới 

P->T 

3.  Km0+ 
961.04 

Trò
n 

1D100 TK 
mới 

P->T 

4.  Km1+ 
473.33 

Trò
n 

1D100 TK 
mới 

P->T 

5.  Km1+636.
08 

Trò
n 

1D80 TK 
mới 

P->T 

6.  Km1+992.
90 

Bả
n 

KĐ400 Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

P->T 

7.  Km2+095.
31 

Bả
n 

KĐ550 Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

T->P 

8.  Km2+135.
59 

Bả
n 

KĐ550 Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

P->T 

9.  Km2+226.
15 

Trò
n 

1D80 TK 
mới 

P->T 

II. TUYẾN 2 

1.  Km0+28.4
9 

Bả
n 

KĐ150 Tận 
dụn
g, 
nối 
dài 

P->T 
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ST
T 

Lý trình 

Lo
ại 
cố
ng 

Khẩu 
độ 
(cm) 

Giả
i 
phá
p 
thiế
t kế 

Hướ
ng 
thoát 
nước 

2.  Km0+163.
44 

Trò
n 

1D100 TK 
mới 

P->T 

3.  Km0+385.
35 

Bả
n 

KĐ2x4
20 

Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

T->P 

4.  Km0+643.
70 

Trò
n 

1D80 TK 
mới 

T->P 

5.  Km0+807.
96 

Trò
n 

2D100 Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

T->P 

6.  Km0+867.
27 

Trò
n 

1D80 TK 
mới 

T->P 

7.  Km0+899.
29 

Trò
n 

1D80 Tận 
dụn
g 

T->P 

8.  Km1+504.
13 

Trò
n 

1D100 Tận 
dụn
g, 
nối 
dài 

P->T 

9.  Km1+808.
29 

Trò
n 

1D100 Tận 
dụn
g 

P->T 

10.  Km2+009.
31 

Bả
n 

KĐ100 Tha
y 
thế 
cốn
g cũ 

P->T 
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ST
T 

Lý trình 

Lo
ại 
cố
ng 

Khẩu 
độ 
(cm) 

Giả
i 
phá
p 
thiế
t kế 

Hướ
ng 
thoát 
nước 

11.  Km2+312.
98 

Bả
n 

KĐ100 Tận 
dụn
g, 
nối 
dài 

P->T 

12.  Km2+416.
50 

Bả
n 

KĐ100 Tận 
dụn
g, 
nối 
dài 

P->T 

Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu khả thi của dự án 
(2) Thoát nước dọc đường 

-  Xây dựng mới rãnh dọc trên những đoạn nền đào hoặc nền đắp thấp, kích thước lòng 
rãnh (40x40x100)cm. Kết cấu rãnh bê tông đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên lớp nilon chống mất 
nước . 

- Mương dọc xây mới có kết cấu bằng bê tông cốt thép đá 1x2 M200 đổ tại chỗ trên 
lớp đệm đá dăm dày 10cm. Tại vị trí lối ra vào nhà dân và vị trí băng đường được đặt đan 
bê tông cốt thép đúc sẳn đá 1x2M250. 

-  Tại vị trí đi qua đường ngang dân sinh thiết kế cống ngang chịu lực để đảm bảo thoát 
nước dọc. 

1.3. Nguyên, nhiên vật liệu, hóa chất sử dụng của dự án; nguồn cung cấp điện, nước 
và các sản phẩm của dự án 

1.3.1. Khối lượng nguyên vật liệu xây dựng công trình 

Bảng 1.3. Khối lượng NVL xây dựng công trình 

STT Hạng mục Loại NVL Khối 
lượng 

Quy đổi 
sang tấn 

I TUYẾN 1    

1.1 Hệ thống 
thoát nước Đá 4×6 

51,93 
m3 77,9 

-  
Ván khuôn  

1160,66 
m2 2,32 
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STT Hạng mục Loại NVL Khối 
lượng 

Quy đổi 
sang tấn 

-  BT đá 
2×4, M150 

307,17 
m3 777,14 

-  Vữa xi 
măng 
M100 11,4 m3 20,52 

1.2 Đường BT đá 
1×2, M300 

1712,52 
m3 

4.452,55 

-   Cốt thép 2,12 tấn 978,35 

-   Nhựa 
đường 

2,299 
tấn 202,26 

-   BT đá 
1×2, M200 

376,29 
m3 5.725,48 

-   
Đá 4×6 

134,84 
m3 262,94 

-   Vữa xi 
măng 
M100 

3180,82 
m3 0,77 

-   
Đá khan 

175,29 
m3 87,38 

-   
Ván khuôn  

386,38 
m2 243,65 

-   BT đá 
2×4, M150 34,4 m3 54,18 

-   BT đá 
1×2, M200 

93,71 
m3 4,46 

-   
Đá hộc 

36,12 
m3 978,35 

-   Đá 4×6 2,97 m3 202,26 

-   Cốt thép 0,11 tấn 0,11 

-   BT đá 
2×4, M200 

17,58 
m3 

45,71 

II TUYẾN 2    
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STT Hạng mục Loại NVL Khối 
lượng 

Quy đổi 
sang tấn 

2.1 Hệ thống 
thoát nước 

Vữa xi 
măng 
M100 

3437,25 
m2 6.187,05 

-   
Ván khuôn  

2673,61 
m2 5,35 

-   BT đá 
1×2, M200 

347,49 
m3 903,47 

-   
Đá dăm 

34,72 
m3 53,82 

-   BT đúc 
sẵn 0,75 tấn 

0,75  

-   
Cốt thép 

21,53 
tấn 

21,53  

-   BT đá 
1×2, M250 58,6 m3 152,36 

-   BT đá 
2×4, M200 8,87 m3 23,06 

-   
Đá khan 

51,04 
m3 76,56 

-   
Đá 4×6 

27,32 
m3 40,98 

2.2 Đường 
Móng 
CPĐD 
Dmax 37,5  

824,09 1.236,14 

-   Móng 
CPĐD 
Dmax 25 

1361,7 2.042,55 

-   BT nhựa, 
5cm 

4.489 
m2 

538,68  

-   BT nhựa, 
7cm 

7.938 
m2 

1.333,6 

-   
Ván khuôn  

621,15 
m2 1,24 

-   BT đá 
1×2, M200 

62,87 
m3 163,46 
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STT Hạng mục Loại NVL Khối 
lượng 

Quy đổi 
sang tấn 

-   Gỗ 1,81 m3 1,27 

-   
Đá dăm 

53,28 
m3 79,92 

III CẦU    

-  
 Ván khuôn  

251,8 
m2 

0,5 

-  
 Cốt thép 

55,58 
tấn 

55, 58 

-  
 

BT đá 
1×2, M400 

86,14 
m3 223,96 

-  
 

BT đá 
1×2, M300 

235,455 
m3 612,18 

-  
 

Thép ống 
mạ kẽm 

2732,89 
kg 

2,7 

-   Lan can 2,73 tấn 2,73 

-  
 Thép   

32,5685 
tấn 

32,57 

-  
 

BT đá 
2×4, M150 

13,43 
m3 34,92 

 
 

BT đá 
1×2, M350 

23,38 
m3 60,79 

 
 

CPĐD 
Dmax 37,5 111 m3 166,50 

 

 

Vữa xi 
măng 
M100 240 m2 432,00 

TỔNG CỘNG   28.546,97 

Nguồn: Tổng hợp từ Dự toán khối lượng công trình của Dự án 
1.3.2. Khối lượng đất đào, đắp 

Bảng 1.4. Khối lượng đất đào, đắp của dự án 
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Đơn vị:m3 

STT Hạng mục 

Tuyến 1 Tuyến 2 Cầu Tổng 

Nền mặt 
đường 

Hệ 
thống 
thoát 
nước 

Nền mặt 
đường 

Hệ thống 
thoát 
nước 

  

I Đất đào       

1.1 Đất đào C1 3.293,22     3.293,22 

1.2 Đất đào C2 147.809     147.809 

1.3 Đất đào C3 43,69 2.484,59 2.409,44 901,25  5.838,97 

1.4 Đất đào C4   165,49 331,92 309 806,41 

II Đất đắp 14.475,12 625,19 3.001,13 360,5 26 18.487,94 

III Cát đắp     673,8 673,80 

Nguồn: Tổng hợp từ Dự toán khối lượng công trình của Dự án 
v Nguồn cung cấp đất đắp, NVL: 

- Đất đắp:  Mỏ Hòn Cậu. 

- Đá dăm các loại mua tại mỏ đá: Hố Hành. 

- Cát tại : Cam Ranh. 

- Các vật liệu khác: sắt thép .... mua tại địa bàn. 

- Xi măng : Diên Khánh 

- Bê tông nhựa : Hòn Ngang-  Diên Khánh  

- Nhựa đường : Nha Trang. 

v Đánh giá trữ lượng các mỏ:  

- Đất đắp: mua tại mỏ Hòn Cậu, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm (diện tích 
mỏ:10,4ha); đơn vị được cấp phép là Công ty cố phần Quản lý và Xây dựng đường bộ 
Khánh Hòa (căn cứ theo giấy phép số 3844/GP-UBND ngày 13/12/2016; thời hạn khai 
thác trong 8 năm 2 tháng) với trữ lượng địa chất huy động vào khai thác đất san lấp là: 
432.356,5 m3,công suất đất khai thác là 53.300 m3/năm. Tính đến thời điểm hiện tại, mỏ 
đã khai thác khoảng 6 năm, thời gian khai thác còn lại khoảng 2 năm. Với công suất khai 
thác đất hàng năm 53.300 m3, lượng đất đã khai thác khoảng 319.800m3, lượng đất còn 
lại chưa khai thác khoảng 112.556,5m3, đáp ứng đủ khối lượng đất san lấp phục vụ cho 
dự án là 52.845,01m3. Trong trường hợp không đủ thì tại mỏ Hòn Cậu còn có đơn vị được 
cấp phép đất san lấp là Công ty Cổ phần Bất động sản Hà Quang (căn cứ theo giấy phép 
số 3696/GP-UBND ngày 30/12/2014; thời hạn khai thác trong 15 năm 6 tháng) với trữ 
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lượng địa chất huy động vào khai thác đất san lấp là 568.339 m3, công suất đất khai thác 
là 48.000 m3/năm. 

1.3.3. Nguồn cung cấp điện, nước 

- Nguồn cung cấp điện: lấy từ lưới điện của huyện Khánh Sơn. 

- Nguồn cung cấp nước: nguồn nước máy của huyện Khánh Sơn. 

1.4. Công nghệ sản xuất, vận hành 

Dự án là công trình giao thông nên không có công nghệ sản xuất, vận hành. 

1.5. Biện pháp tổ chức, thi công 

1.5.1. Công tác chuẩn bị 

Các công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính như sau: 

- Khảo sát vật liệu, bao gồm các vật liệu đắp nền, mặt đường, các vật liệu khác. 

- Khảo sát và làm đường tạm đảm bảo giao thông. 

- Chuẩn bị các bãi tập kết vật liệu. 

- Tổ chức các bãi đúc cấu kiện trên công trường: ống cống, móng cống, bó vỉa. 

- Tổ chức xây dựng lán trại, nhà làm việc cho nhà thầu. 

- Tổ chức xây dựng các phòng thí nghiệm hiện trường. 

1.5.2. Thi công phần đường 

Công tác định vị: 

- Định vị tim đường trên các đoạn thẳng 

- Tại các đoạn cong có bán kính khác nhau việc định vị được tiến hành theo từng 
mép riêng biệt. 

Công tác thi công hệ thống thoát nước : 

- Tổ chức thi công từ hai đầu tuyến vào giữa gồm hai đội thi công đường và thi công 
cống. 

Trình tự các bước thi công: 

- Đào móng cống. 

- Trộn bê tông–đổ bê tông móng cống – mối nối cống. 

- Lắp đặt cống. 

- Đắp đất nền đường : 

- Thi công xong hệ thống cống đến đâu thì nền đường đắp đến đó( theo phương pháp 
cuốn chiếu). 

- Thi công tường chắn, gia cố mái ta luy 
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- Thi công các loại kết cấu móng đường  

- Thi công mặt đường. 

1.5.3. Thi công cầu 

1.5.3.1. Công tác chuẩn bị 

Các công tác chuẩn bị bao gồm những công việc chính như sau: 

- San lấp, chuẩn bị mặt bằng công trường, làm đường công vụ. 

- Lập hàng rào tôn xung quanh công trường, lắp đặt biển chỉ dẫn và đèn cảnh báo… 

- Chuẩn bị các bãi tập kết vật liệu. 

- Tổ chức trạm trộn bê tông, các bãi đúc cấu kiện trên công trường… 

- Tập kết hệ đà giáo, ván khuôn, kết cấu phụ trợ thi công… 

- Vận chuyển thiết bị thi công, xe máy vào công trường (thiết bị thi công được vận 
chuyển đến công trường bằng đường thuỷ và di chuyển lên bờ bằng cầu công vụ). 

- Tổ chức xây dựng lán trại, tiến hành khoan giếng – lấy mẫu nước kiểm tra. 

1.5.3.2. Thi công kết cấu phần dưới 

- San tạo mặt bằng thi công 

- Định vị tim móng và tim ống buy;  

- Hạ ống vách và khoan tạo lỗ đến cao độ thiết kế; 

- Thi công lớp bê tông đệm móng; 

- Định vị bệ mố, lắp đặt đà giáo, ván khuôn, cốt thép, thanh chống 

- Đổ bê tông mố 

- Quét chống thấm tại các mặt tiếp xúc trực tiếp với đất; 

- Đắp đât sau mố (trước khi thực hiện công tác này cần đảm bảo công tác thi công 
chân khay tứ nón hoàn tất); thi công bản quá độ.  

1.5.3.3. Thi công kết cấu nhịp 

- Chuẩn bị mặt bằng, thiết bị, xe máy. 

- Lắp dựng hệ đà giáo ván khuôn 

- Thi công dầm bản mặt cầu, lan can. 

1.5.3.4. Thi công các hạng mục khác 

v Thi công tường chắn đổ tại chổ 

- Định vị hố móng, đào đất hố móng, vệ sinh hố móng. 

- Lắp ván khuôn, đổ bê tông bệ móng tường chắn, bảo dưỡng bê tông theo quy 
định 
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- Chỉ lắp bản mặt cầu sau khi dàn đã đặt đúng vị trí và kê lên gối cầu. 

- Lắp dựng đà giáo, ván khuôn, đổ bê tông thân tường chắn đến cao độ thiết kế và 
bảo dưỡng bê tông theo quy định. 

- Đắp nền đường phía sau tường chắn và đầm chặt. 

- Hoàn thiện tường chắn. 

v Thi công tứ nón, mái taluy bê tông. 

- Định vị tim chân khay tứ nón. 

- Đào đất hố móng chân khay. 

- Lắp đặt chân khay đúc sẳn, 

- Lắp đặt cốt thép, ván khuôn đổ bê tông đà kiềng chân khay 

- Đắp đất tứ nón và đầm chặt. 

- Đổ bê tông mái taluy và bảo dưỡng bê tông theo quy định. 

- Hoàn thiện mái taluy. 

v Công tác hoàn thiện 

- Sau khi thi công các hạng mục kể trên. Nhà thầu tiến hành thi công các hạng mục 
hoàn thiện công trình để đưa vào sử dụng. Các hạng mục hoàn thiện bao gồm các công 
việc sau: 

• Thi công vạch sơn, lắp đặt biển báo. 

• Sửa chữa các khiếm khuyết nhỏ ở mức độ cho phép. 

• Dọn dẹp công trình, khu vực công trường, kho bãi. 

• Thu hồi vật liệu thừa, thanh thải lòng sông. 

• Thu dọn vật liệu thừa và vận chuyển đổ đi tại các vị trí quy định. 

• Làm sạch toàn bộ công trình. 

1.6. Tiến độ, tổng mức đầu tư, tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

1.6.1. Tiến độ thực hiện dự án 

Dự án dự kiến thực hiện như sau: 

- Thực hiện chuẩn bị đầu tư, lập dự án đầu tư, thiết kế hồ sơ bước thiết kế bản vẽ thi 
công. Thời gian thực hiện trong năm 2022. 

- Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong 2 năm: từ năm 2023 – năm 2025. Tuyến 
đường được thi công theo hình thức cuốn chiếu từng đoạn, các hạng mục sẽ được triển 
khai độc lập nhưng vẫn có sự kết hợp đan xen với nhau nhằm tiết kiệm chi phí và thời 
gian. 
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Bảng 1.5. Tiến độ thực hiện dự án theo dự kiến 

TT Hạng mục 
Năm 2024 Năm 2025 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 

1 Đền bù, bồi thường         

2 Phát quang, giải tỏa         

4 Thi công nền đường, đường 
giao thông 

        

5 Thi công hệ thống thoát 
nước 

        

6 Thi công cầu         

7 Thi công các hạng mục còn 
lại (an toàn giao thông,  

        

8 Nghiệm thu, bàn giao công 
trình 

        

1.6.2. Tổng mức đầu tư của dự án 

Bảng 1.6. Tổng mức đầu tư của dự án 

STT HẠNG MỤC KINH PHÍ (đ) 

1 Chi phí đền bù giải tỏa 4.684.209.000 

2 Chi phí XD công trình 28.811.035.230 

3 Chi phí QLDA 883.021.754 

4 Chi phí TVĐT XD     2.183.123.891 

5 Chi phí khác 608.986.812 

6 Dự phòng chi 2.824.948.628 

  Tổng cộng 39.995.325.316 

 Làm tròn 39.995.325.000 đồng 

Nguồn: Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 
1.6.3. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

Chủ dự án có nhiệm vụ tổ chức quản lý toàn diện chất lượng công trình xây dựng 
kể từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi nghiệm thu bàn giao đưa công 
trình vào khai thác sử dụng bảo đảm chất lượng, hiệu quả và tuân thủ các quy định của 
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pháp luật.  
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CHƯƠNG 2. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ HIỆN TRẠNG 
MÔI TRƯỜNG KHU VỰC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

2.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 

2.1.1. Điều kiện về địa chất, địa hình 

2.2.1.1. Đặc điểm địa hình 

Địa hình khu vực xây dựng nằm tại thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Bình, dạng địa hình 
vùng núi, trong đó tuyến 1 đi mới hoàn toàn qua khu vực đồi núi địa hình khá phức tạp, 
tuyến 2 bám theo đường hiện trạng, địa hình tương đối bằng phẳng. 

2.2.1.2. Đặc điểm địa chất 

Địa chất công trình được thể hiện qua 3 lỗ khoan, tại vị trí cầu qua suối Ta Bô Km0+ 
376.47 tuyến 1: 

* Lớp 1: Sét pha lẫn nhiều dăm sạn, màu nâu vàng, đốm trắng. Trạng thái cứng 

* Lớp 2: Mặt tràn bê tông đá 4x6, dày 20cm. Đệm đá cuội, đá dăm (ĐK:5-15cm), 
dày 40cm 

* Lớp 3: Đá tảng lăn, đá khối đường kính 10-120cm (chiếm 70-75%), chèn sét pha, 
cát sỏi cuội, màu xám trắng đen, nâu vàng. Cường độ đá tảng lăn, đá khối bền (R>1000 
daN/cm2) và đạt cấp XIII-IX 

* Lớp 4: Sét pha lẫn nhiều cuội, dăm sạn (ĐK:5-20cm), màu xám, xám nâu đen. 
Trạng thái cứng 

* Lớp 5: Sét pha lẫn nhiều đá dăm, màu xám, xám nâu đen. Trạng thái cứng 

* Lớp 6: Đá sừng rắn chắc, nứt nẻ, màu xám sẩm, xanh đen. Cường độ đá bền đến 
rất bền (RQD=20-35%, TCR=45-86.1%) 

2.1.2. Điều kiện về khí tượng, khí hậu khu vực 

Dự án thuộc địa phận Thị trấn Tô Hạp, xã Sơn Bình, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh 
Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Hiện nay số liệu khí tượng được ghi nhận tại địa bàn huyện Khánh 
Sơn không đầy đủ (chỉ có trạm đo mưa), do vậy chúng tôi xin tham khảo các số liệu của 
trạm Cam Ranh, cụ thể như sau: 

v Nhiệt độ không khí 

Sự thay đổi nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm từ năm 2015 – 2020 
được ghi nhận tại trạm quan trắc khí tượng Cam Ranh theo bảng như sau: 

Bảng 2.1. Nhiệt độ không khí (oC) trung bình từ năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB Năm 

2015 23,9 25,1 26,9 28,5 30,9 30,5 30,5 30,2 29,6 28,5 27,2 26,7 28,2 

2016 26,4 25,7 26,7 29,2 30,7 29,7 29,8 29,9 28,9 27,1 27,2 25,8 28,1 
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Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB Năm 

2017 25,6 25,3 26,7 28,1 29 29,7 28,7 29,3 29,1 27,6 26,9 25,5 27,6 

2018 25,8 24,8 26,7 28,2 29,8 29,6 30,0 29,9 28,5 27,8 26,7 26,6 27,9 

2019 25,6 26,4 27,9 29,7 30,5 31,2 30,1 30,2 28,3 28,1 26,1 25,2 28,3 

2020 25,8 25,7 27,7 28,9 30,1 30,5 29,6 29,6 29,6 27,3 27,0 25,4 28,1 

TB 25,5 25,5 27,1 28,8 30,2 30,2 29,8 29,9 29,0 27,7 26,9 25,9 28,0 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Nhiệt độ biến động theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 01 và đạt 
cực đại vào tháng 6 sau đó giảm chậm vào tháng 7, 8. Tháng 9 nhiệt độ bắt đầu giảm 
nhanh và đạt cực tiểu vào tháng 01. Nhiệt độ trung bình năm là 280C.  

v Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm từ năm 2015 – 2020 như sau: 
Bảng 2.2. Số giờ nắng (giờ) trung bình từ năm 2015-2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2015 233 277 291 300 303 248 236 290 257 245 202 219 3101 

2016 247 235 287 285 263 227 263 265 218 151 202 67 2710 

2017 120 182 264 247 233 296 187 242 255 152 149 160 2487 

2018 162 216 252 292 271 183 215 201 217 233 182 144 2568 

2019 208 253 288 302 284 270 221 261 188 234 171 239 2919 

2020 272 227 299 274 319 247 280 227 221 115 184 100 2765 

TB 207 232 280 283 279 205 234 248 226 188 182 155 2758 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Tại Cam Ranh, mùa khô số giờ nắng cao hơn mùa mưa, có trên 200 giờ/tháng,  kéo dài 
từ tháng 01 đến hết tháng 08. Trong đó, 3 tháng có nhiều nắng nhất là các tháng 3, 4, 5 với số 
giờ nắng đạt từ 279 - 283 giờ/tháng (khoảng 9,3 giờ nắng/ngày). 

Thời kỳ có tương đối ít nắng trong năm là các tháng mùa mưa, từ tháng 9 đến tháng 12 
hàng năm, chủ yếu đạt dưới 200 giờ nắng/tháng. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 12 
với 155 giờ nắng.  

v Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình qua các năm từ năm 2015 – 2020 như sau:  
Bảng 2.3. Lượng mưa (mm) từ năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2015 20,7 6,2 3,8 9,0 49,0 9,4 6,8 58,5 71,8 280,4 601,3 186,9 1303,8 

2016 1,0 22,4 0,1 0,0 2,7 125,6 15,0 92,1 246,6 472,8 327,6 1034,5 2340,4 
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Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2017 92 28,6 11,7 72,7 179,5 50,7 103,7 74,2 154,8 142,5 291,8 269,3 1471,5 

2018 2,7 0,1 2,2 42,8 30,8 92,1 92,3 53,0 148,4 239,0 754,0 207,9 1665,3 

2019 58,1 1,9 12,5 4,3 116,1 30,1 41,8 72,2 302,1 169,5 210,8 8,7 1028,1 

2020 1,6 6 3,2 5,7 0,3 40 84,9 69,6 92,5 434,8 443,6 176,3 1358,5 

TB 29,4 10,9 5,6 22,4 63,1 58,0 57,4 69,9 169,4 289,8 438,2 313,9 1527,9 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Khí hậu khu vực dự án được phân chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ 
trung tuần tháng 9, kết thúc vào tháng 12 và mùa khô bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào 
tháng 8. Ngoài ra, lượng mưa có sự biến động qua từng năm, tùy thuộc vào tình hình thời 
tiết trong năm.  

v Độ ẩm không khí 

Cam Ranh là một trong những nơi có nhiều ngày độ ẩm không khí thấp nhất giảm 
xuống dưới 55% với 62,7 ngày/năm. 

Biến trình năm của độ ẩm tương đối vừa chịu ảnh hưởng của chế độ nhiệt, vừa chịu 
tác động của chế độ mưa. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là thường vào các tháng 1, 6, 7, 8 
với mức dao động độ ẩm trung bình các tháng từ 72,4%- 73%, còn thời kỳ độ ẩm cao nhất 
rơi vào các tháng chính vụ của mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, dao động từ 74,8 – 
79,9%. Độ ẩm trung bình biến đổi từ tháng này qua tháng khác chỉ chênh lệch 1- 2%, 
riêng tháng kết thúc mùa khô bắt đầu mùa mưa độ ẩm không khí chênh lệch 3-7%. 

Bảng 2.4. Độ ẩm tương đối (%) trung bình qua các năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

2015 68 70 72 70 67 67 66 68 73 75 82 75 71 
2016 76 69 6 74 72 73 7 72 78 8 82 83 76 
2017 76 75 76 78 81 76 77 75 78 79 84 73 77 
2018 71 70 73 73 72 73 71 71 77 76 80 79 74 

2019 75 73 73 71 71 68 69 70 78 78 79 70 73 

2020 72 70 74 73 71 70 74 74 75 83 78 74 74 

TB 73 71 73 73 72 71 72 72 77 80 81 76 73 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

v Gió và hướng gió 

Theo Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu Khánh Hòa – 2015, chế độ gió 
tại Cam Ranh như sau: 
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Bảng 2.5. Hướng gió thịnh hành và tần suất xuất hiện trong tháng 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Hướng NE NE NE NE SE SW SW SW SE NE N N 

Tần suất 
(%) 

42,3 37,3 29,5 17,9 18,9 21,8 23,1 24,3 13,5 25,1 35,6 44,5 

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn Khánh Hòa) 

Dự án thuộc địa phận Thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Bình, huyện Khánh Sơn, tỉnh 
Khánh Hòa. Hiện nay số liệu khí tượng được ghi nhận tại địa bàn huyện Khánh Sơn không 
đầy đủ (chỉ có trạm đo mưa), do vậy chúng tôi tham khảo thêm các số liệu của trạm Cam 
Ranh, cụ thể như sau: 

v Nhiệt độ không khí 

Sự thay đổi nhiệt độ không khí trung bình các tháng trong năm từ năm 2015 – 2020 
được ghi nhận tại trạm quan trắc khí tượng Cam Ranh theo bảng như sau: 

Bảng 2.6. Nhiệt độ không khí (oC) trung bình từ năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB Năm 

2015 23,9 25,1 26,9 28,5 30,9 30,5 30,5 30,2 29,6 28,5 27,2 26,7 28,2 

2016 26,4 25,7 26,7 29,2 30,7 29,7 29,8 29,9 28,9 27,1 27,2 25,8 28,1 

2017 25,6 25,3 26,7 28,1 29 29,7 28,7 29,3 29,1 27,6 26,9 25,5 27,6 

2018 25,8 24,8 26,7 28,2 29,8 29,6 30,0 29,9 28,5 27,8 26,7 26,6 27,9 

2019 25,6 26,4 27,9 29,7 30,5 31,2 30,1 30,2 28,3 28,1 26,1 25,2 28,3 

2020 25,8 25,7 27,7 28,9 30,1 30,5 29,6 29,6 29,6 27,3 27,0 25,4 28,1 

TB 25,5 25,5 27,1 28,8 30,2 30,2 29,8 29,9 29,0 27,7 26,9 25,9 28,0 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Nhiệt độ biến động theo từng tháng, nhiệt độ trung bình tăng dần từ tháng 01 và đạt 
cực đại vào tháng 6 sau đó giảm chậm vào tháng 7, 8. Tháng 9 nhiệt độ bắt đầu giảm 
nhanh và đạt cực tiểu vào tháng 01. Nhiệt độ trung bình năm là 280C.  

v Số giờ nắng 

Số giờ nắng trung bình các tháng trong năm từ năm 2015 – 2020 như sau: 
Bảng 2.7. Số giờ nắng (giờ) trung bình từ năm 2015-2020 

Thán
g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2015 233 277 291 300 303 248 236 290 257 245 202 219 3101 

2016 247 235 287 285 263 227 263 265 218 151 202 67 2710 

2017 120 182 264 247 233 296 187 242 255 152 149 160 2487 
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Thán
g 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2018 162 216 252 292 271 183 215 201 217 233 182 144 2568 

2019 208 253 288 302 284 270 221 261 188 234 171 239 2919 

2020 272 227 299 274 319 247 280 227 221 115 184 100 2765 

TB 207 232 280 283 279 205 234 248 226 188 182 155 2758 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Tại Cam Ranh, mùa khô số giờ nắng cao hơn mùa mưa, có trên 200 giờ/tháng,  kéo dài 
từ tháng 01 đến hết tháng 08. Trong đó, 3 tháng có nhiều nắng nhất là các tháng 3, 4, 5 với số 
giờ nắng đạt từ 279 - 283 giờ/tháng (khoảng 9,3 giờ nắng/ngày). 

Thời kỳ có tương đối ít nắng trong năm là các tháng mùa mưa, từ tháng 9 đến tháng 12 
hàng năm, chủ yếu đạt dưới 200 giờ nắng/tháng. Tháng có số giờ nắng thấp nhất là tháng 12 
với 155 giờ nắng.  

v Lượng mưa 

Lượng mưa trung bình qua các năm từ năm 2015 – 2020 như sau:  
Bảng 2.8. Lượng mưa (mm) từ năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tổng 

2015 20,7 6,2 3,8 9,0 49,0 9,4 6,8 58,5 71,8 280,4 601,3 186,9 1303,8 

2016 1,0 22,4 0,1 0,0 2,7 125,6 15,0 92,1 246,6 472,8 327,6 1034,5 2340,4 

2017 92 28,6 11,7 72,7 179,5 50,7 103,7 74,2 154,8 142,5 291,8 269,3 1471,5 

2018 2,7 0,1 2,2 42,8 30,8 92,1 92,3 53,0 148,4 239,0 754,0 207,9 1665,3 

2019 58,1 1,9 12,5 4,3 116,1 30,1 41,8 72,2 302,1 169,5 210,8 8,7 1028,1 

2020 1,6 6 3,2 5,7 0,3 40 84,9 69,6 92,5 434,8 443,6 176,3 1358,5 

TB 29,4 10,9 5,6 22,4 63,1 58,0 57,4 69,9 169,4 289,8 438,2 313,9 1527,9 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

Khí hậu khu vực dự án được phân chia thành hai mùa rõ rệt là mùa mưa bắt đầu từ 
trung tuần tháng 9, kết thúc vào tháng 12 và mùa khô bắt đầu từ tháng 1 và kết thúc vào 
tháng 8. Ngoài ra, lượng mưa có sự biến động qua từng năm, tùy thuộc vào tình hình thời 
tiết trong năm.  

v Độ ẩm không khí 

Cam Ranh là một trong những nơi có nhiều ngày độ ẩm không khí thấp nhất giảm 
xuống dưới 55% với 62,7 ngày/năm. 

Biến trình năm của độ ẩm tương đối vừa chịu ảnh hưởng của chế độ nhiệt, vừa chịu 
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tác động của chế độ mưa. Thời kỳ có độ ẩm thấp nhất là thường vào các tháng 1, 6, 7, 8 
với mức dao động độ ẩm trung bình các tháng từ 72,4%- 73%, còn thời kỳ độ ẩm cao nhất 
rơi vào các tháng chính vụ của mùa mưa từ tháng 9 đến tháng 12, dao động từ 74,8 – 
79,9%. Độ ẩm trung bình biến đổi từ tháng này qua tháng khác chỉ chênh lệch 1- 2%, 
riêng tháng kết thúc mùa khô bắt đầu mùa mưa độ ẩm không khí chênh lệch 3-7%. 

Bảng 2.9. Độ ẩm tương đối (%) trung bình qua các năm 2015 – 2020 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB 

2015 68 70 72 70 67 67 66 68 73 75 82 75 71 
2016 76 69 6 74 72 73 7 72 78 8 82 83 76 

2017 76 75 76 78 81 76 77 75 78 79 84 73 77 
2018 71 70 73 73 72 73 71 71 77 76 80 79 74 

2019 75 73 73 71 71 68 69 70 78 78 79 70 73 

2020 72 70 74 73 71 70 74 74 75 83 78 74 74 

TB 73 71 73 73 72 71 72 72 77 80 81 76 73 

 (Nguồn: Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Trung Bộ) 

v Gió và hướng gió 

Theo Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu Khánh Hòa – 2015, chế độ gió 
tại Cam Ranh như sau: 

Bảng 2.10. Hướng gió thịnh hành và tần suất xuất hiện trong tháng 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Hướng NE NE NE NE SE SW SW SW SE NE N N 

Tần 
suất (%) 

42,3 37,3 29,5 17,9 18,9 21,8 23,1 24,3 13,5 25,1 35,6 44,5 

(Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn Khánh Hòa) 

Từ tháng 9 đến tháng 4, hướng gió thịnh hành tại Cam Ranh là Đông Bắc và Bắc, 
hướng gió Đông Bắc chiếm tần suất từ 17,9% đến 42,3%. Từ tháng 5 đến tháng 9, hướng 
gió thịnh hành là Đông Nam và Tây Nam, hướng gió Tây Nam chiếm tần suất từ 21,8% 
đến 24,3%.  

Theo số liệu từ năm 1978 – 2013 tại trạm khí tượng Cam Ranh, tốc độ gió trung 
bình năm là 2,6 m/s, gió mạnh nhất vào các tháng 11 (3,4 m/s), tháng 12 (4,1 m/s) và 
tháng 1 (3,6 m/s) và tốc độ gió thấp nhất vào tháng 9 (1,7 m/s). 
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Bảng 2.11. Tốc độ gió trung bình 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB năm 

Giá trị 
(m/s) 

3,6 3 2,6 2,2 2 2 2,1 2,1 1,7 2,1 3,4 4,1 2,6 

 (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn Khánh Hòa) 

v Bão 

Khánh Hòa là vùng ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào Khánh Hòa thấp, chỉ có khoảng 
0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta. Hầu hết những 
cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa thường hình thành vào cuối năm trên 
những vùng biển vĩ độ thấp như vùng biển phía nam Philippine và vùng biển phía đông 
nam khu vực Biển Đông. 

Cơn bão gần nhất đổ bộ vào Khánh Hòa là bão Damrey – còn gọi là cơn bão số 12 
(ngày 04/11/2017) với sức gió cấp 12, giật cấp 15, sức gió mạnh nhất 130km/h (cụ thể 
như sau: Ninh Hòa 34m/s, Nha Trang 33m/s, Cam Ranh 18m/s). Bão số 12 gây mưa vừa 
đến mưa to với tổng lượng mưa từ ngày 03-05/11 phổ biến từ 100-220mm, riêng Vạn 
Ninh đạt 254mm. Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là tại các địa phương Vạn Ninh, 
Ninh Hòa, Nha Trang.  

Bảng 2.12. Tốc độ gió trung bình 

Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 TB năm 

Giá trị 
(m/s) 

3,6 3 2,6 2,2 2 2 2,1 2,1 1,7 2,1 3,4 4,1 2,6 

 (Nguồn: Báo cáo Nghiên cứu bổ sung đặc điểm khí hậu thủy văn Khánh Hòa) 

v Bão 

Khánh Hòa là vùng ít gió bão, tần số bão đổ bộ vào Khánh Hòa thấp, chỉ có khoảng 
0,82 cơn bão/năm so với 3,74 cơn bão/năm đổ bộ vào bờ biển nước ta. Hầu hết những 
cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh Khánh Hòa thường hình thành vào cuối năm trên 
những vùng biển vĩ độ thấp như vùng biển phía nam Philippine và vùng biển phía đông 
nam khu vực Biển Đông. 

Cơn bão gần nhất đổ bộ vào Khánh Hòa là bão Damrey – còn gọi là cơn bão số 12 
(ngày 04/11/2017) với sức gió cấp 12, giật cấp 15, sức gió mạnh nhất 130km/h (cụ thể 
như sau: Ninh Hòa 34m/s, Nha Trang 33m/s, Cam Ranh 18m/s). Bão số 12 gây mưa vừa 
đến mưa to với tổng lượng mưa từ ngày 03-05/11 phổ biến từ 100-220mm, riêng Vạn 
Ninh đạt 254mm. Bão số 12 đã gây thiệt hại nặng nề, nhất là tại các địa phương Vạn Ninh, 
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Ninh Hòa, Nha Trang.  

2.1.3. Nguồn tiếp nhận nước thải của dự án và đặc điểm chế độ thủy văn, hải văn 
của nguồn tiếp nhận nước thải này 

Dự án Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi Xóm Cỏ xã Sơn 
Bình chỉ phát sinh nước thải chủ yếu trong giai đoạn xây dựng. Nguồn tiếp nhận nước 
thải xây dựng trong giai đoạn này là đoạn suối dọc theo dự án, sông Tô Hạp. 

2.2. Hiện trạng chất lượng môi trường và đa dạng sinh học khu vực thực hiện dự 
án 

2.2.1. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường 

Để đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường tại khu vực dự án, chủ dự án cùng 
đơn vị tư vấn đã phối hợp với Trung tâm phân tích và đo đạc môi trường Phương Nam 
tiến hành khảo sát và thu mẫu phân tích môi trường tại khu vực dự án.  

- Thời gian lấy mẫu: Ngày 10/04/2023. 

- Kết quả quan trắc chất lượng môi trường như sau:  

(1) Tọa độ vị trí lấy mẫu môi trường 

Bảng 2.13. Tọa độ vị trí lấy mẫu 

STT MẪU – 
KÝ HIỆU VỊ TRÍ 

TỌA ĐỘ 

X (M) Y (M) 

1 Không khí 
1 – KK1 

Điểm đầu 
dự án 1326435 570845 

2 Không khí 
2 – KK2 

Điểm giữa 
dự án 1326410 572707 

3 Không khí 
3 – KK3 

Điểm cuối 
dự án 1327345 574302 

4 Nước mặt 1 
– NM1 

Nước mặt 
tại con suối 
ở  khu vực 
điểm đầu dự 
án  

1326696 570842 

5 Nước mặt 2 
– NM2 

Nước mặt 
tại con suối 
ở  khu vực 
điểm giữa 
dự án  

1326423 572711 

6 Nước mặt 3 
– NM3 

Nước mặt 
tại cầu C10 1327287 574305 
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STT MẪU – 
KÝ HIỆU VỊ TRÍ 

TỌA ĐỘ 

X (M) Y (M) 
– Khu vực 
điểm cuối 
dự án 

 
Hình 2.1. Vị trí lấy mẫu quan trắc môi trường  

(2) Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

Bảng 2.14. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường không khí 

Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Tiếng ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

Điểm đầu dự án KK1 63 0,15 1,79 0,030 0,021 
Điểm giữa dự án KK2 60 0,11 1,57 0,015 0,017 
Điểm cuối dự án KK3 67 0,21 1,93 0,045 0,029 
QCVN 26:2010/BTNMT –  

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
về tiếng ồn  

 - - - - 

- Từ 6 giờ đến 21 giờ 70     

KK1 

KK2 

KK3 
NM1 

 

NM2 
 

NM3 
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Vị trí lấy mẫu 
Ký 

hiệu 
Tiếng ồn 

(dBA) 

Bụi 

(mg/m3) 

CO 

(mg/m3) 

SO2 

(mg/m3) 

NO2 

(mg/m3) 

- Từ 21 giờ đến 6 giờ 55     

QCVN 05:2023/BTNMT - 0,3 30 0,35 0,2 

Nhận xét: Chất lượng môi trường không khí xung quanh khu vực dự án khá tốt. Tất 
cả các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và QCVN 26:2010/BTNMT – Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

(2) Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

Bảng 2.15. Kết quả quan trắc chất lượng môi trường nước mặt 

STT Chỉ tiêu Đơn vị NM1 NM2 NM3 QCVN 
08:2023/BTNMT  

1 pH  - 6,78 6,25 6,78 6,5-8,5 

2 TSS mg/L 16 13 16 ≤100 

3 COD mg/L 20 16 13 ≤15 

4 BOD5 mg/L 9 7 6 ≤6 

5 DO mg/L 4,15 4,45 4,75 5 

6 Amoni  mg/L 0,13 0,36 0,25 - 

7 Nitrat mg/L 1,12 1,18 0,97 - 

8 Phosphat mg/L 0,063 0,045 0,035 ≤0,3 

9 Chất HĐBM mg/L 0,020 0,029 KPH - 

10 E.coli 
MPN/ 
100mL 

KPH KPH KPH - 

11 Coliform 
MPN/ 
100mL 

4.000 3.500 3.800 ≤5.000 

Ghi chú: 

+ NM1: Nước mặt tại con suối ở khu vực điểm đầu dự án. 

+ NM2: Nước mặt tại con suối ở khu vực điểm giữa dự án. 

+ NM3: Nước mặt tại cầu C10 – Khu vực điểm cuối dự án. 

+ QCVN 08:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt 
(Mức B – Bảng 2). 

Nhận xét: Chất lượng môi trường nước mặt khu vực triển khai dự án còn rất tốt. Hầu 

³
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hết các thông số quan trắc đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08:2023/BTNMT 
(Mức B – Bảng 2), riêng chỉ số BOD5 ở mẫu NM1, NM2 vượt nhẹ so với quy chuẩn (vượt 
1,27 – 1,5 lần). 

2.2.2. Hiện trạng đa dạng sinh học 

- Tuyến đường đi qua khu dân cư, người dân chủ yếu trồng các cây cảnh và cây ăn 
trái như sầu riêng, bưởi, mít, chuối; keo và các loại cây bụi, cây dại. 

- Ngoài các động vật như chó, mèo, chim,... thì còn có các gia súc, gia cầm của 
người dân chăn thả như bò, gà, vịt,… 

Nhìn chung, tính đa dạng sinh học của khu vực dự án không cao, trong khu vực 
không có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng cần phải bảo vệ. 

2.2.3. Nhận dạng các đối tượng bị tác động, yếu tố nhạy cảm về môi trường khu 
vực thực hiện dự án 

Công trình Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm 
Cỏ xã Sơn Bình được thực hiện tại địa bàn Thị trấn Tô Hạp và xã Sơn Bình, huyện Khánh 
Sơn, tỉnh Khánh Hoà. Các đối tượng bị tác động chủ yếu là các công trình, nhà cửa, đất 
đai, cây xanh và hoa màu trong phạm vi xây dựng tuyến đường. Đa phần là nhà cấp 4 và 
nhà tạm, xây dựng kết cấu đơn giản.  

Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu ra vào dự án trong suốt quá trình xây dựng 
cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, bụi phát tán từ các phương tiện chuyên chở 
ảnh hưởng đến người dân tham gia giao thông và người dân sống trên các tuyến đường 
xe vận chuyển đi qua. Việc xây dựng tuyến đường sẽ phát sinh bụi, tiếng ồn,... ảnh hưởng 
đến sinh hoạt và việc đi lại của các nhà dân sống dọc theo tuyến đường xây dựng. 
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CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 
VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP, CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ỨNG 

PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 

Các tác động môi trường và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường, 
ứng phó sự cố môi trường của dự án được đánh giá theo các giai đoạn sau: 

 Giai đoạn thi công, xây dựng dự án 

 Giai đoạn vận hành 

Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường bên 
trong và bên ngoài khu vực dự án ở các mức độ khác nhau. Một số tác động ở mức độ 
không đáng kể mang tính tạm thời, bên cạnh đó, một số tác động khác mang tính chất 
thường xuyên trong suốt quá trình thi công của dự án. Các tác động này sẽ kết thúc khi 
dự án chấm dứt, hoàn trả lại hiện trạng ban đầu. Các biện pháp, công trình bảo vệ môi 
trường đề xuất phải phù hợp, đảm bảo đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường đối với từng 
tác động đã được đánh giá. 

3.1. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 
giai đoạn thi công, xây dựng  

3.1.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.1.1.1. Tác động đến cảnh quan, hệ sinh thái 

- Tác động đến hệ sinh thái: Trong khu vực dự án chủ yếu là cây ăn trái như sầu 
riêng,  bưởi, mít, chuối, keo,...các loại động vật như chó, mèo, chim, gia súc, gia cầm, 
không có loài quý hiếm, không có loài động, thực vật đặc hữu hay có nguy cơ tuyệt chủng 
cần phải bảo vệ. 

- Tác động đến cảnh quan: Hoạt động phát quang cây cối, phá dỡ nhà cửa, đào bỏ 
nền đường làm phá vỡ cảnh quan vốn có tại khu vực. Khối lượng thực vật sau phát quang, 
xà bần nếu không thu gom, để ngổn ngang gây ảnh hưởng đến hoạt động của người dân 
trong vùng. Ngoài ra, việc chiếm dụng đất tạm thời để làm các công trình phụ trợ như bãi 
chứa vật liệu, bãi đúc cấu kiện, nhà điều hành, lán trại công nhân, … làm ảnh hưởng đến 
cảnh quan khu vực trong thời gian thi công. 

3.1.1.2. Tác động do công tác đền bù, thu hồi đất 

Dự án sẽ giải tỏa toàn bộ công trình, nhà cửa, đất đai, cây xanh và hoa màu trong 
phạm vi xây dựng tuyến đường. Tổng diện tích đất thực hiện dự án là 7,7ha. Trong đó, 
các hạng mục bồi thường, hỗ trợ là: bồi thường công trình, vật kiến trúc; xây dựng, sửa 
chữa công trình, vật kiến trúc, đền bù đất, đền bù hoa màu. Điều kiện giải tỏa thuận lợi vì 
tuyến đi qua khu vực đa phần là đất trống, đất vườn, không cần phải thực hiện công tác 
di dân.  
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Trong thời gian thực hiện công tác đền bù, giải tỏa sẽ gây ra một số ảnh hưởng đến 
đời sống của người dân địa phương như là làm xáo trộn cuộc sống của người dân bị thu 
hồi đất gây tổn thất về kinh tế và ổn định cuộc sống. 

Xét trên phạm vi chung thì dự án sẽ mang lại nhiều lợi ích xã hội, góp phần phát 
triển kinh tế, xã hội tại khu vực. Chủ dự án sẽ phối hợp với chính quyền địa phương có 
chính sách bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng đối với những hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng 
về mất đất vườn, đất thổ cư. 

3.1.1.3. Tác động do hoạt động giải phóng mặt bằng 

(1) Tác động do phát quang thực vật 

Khu vực dự án chủ yếu là cây ăn trái như chuối, dừa, xoài, vú sữa,....và các cây 
hoang dại như trinh nữ, keo dậu, chùm bao, cỏ gai, cỏ lào, ... với diện tích phát quang 
khoảng 51.894,3 m2. Áp dụng cách tính sinh khối thực vật của Ogawa và Kato thì sinh 
khối thực vật chủ yếu câycây bụi và một số loại cây ăn quả khác:  

51.894,3 m2 × 41 tấn/ha = 212,8 tấn. 

Công tác thu hồi đất sẽ được thông báo đến người dân để chuẩn bị bồi thường, bàn 
giao đất; vì vậy các loại cây công nghiệp, cây ăn quả sẽ được người dân thu hoạch, di dời 
tới vị trí không bị ảnh hưởng bởi dự án hoặc tận thu.  

(2) Tác động đào bỏ lớp hữu cơ 

Khối lượng đào bỏ lớp hữu cơ là 3.293,22 m3. Lượng chất thải rắn này nếu không 
thu gom sẽ gây cản trở đến hoạt động thi công, ảnh hưởng đến hoạt động giao thông, gây 
mấy mỹ quan. Do vậy cần có biện pháp quản lý và xử lý hiệu quả.  

(3) Tác động do tháo dỡ nhà cửa, công trình 

Dọc theo tuyến đường hiện trạng có một số nhà dân cấp 4, nhà tạm, xây dựng kết 
cấu đơn giản. Lượng bụi phát sinh từ xà bần tương đối đáng kể. Tuy nhiên, với thời gian 
thực hiện tháo dỡ ngắn, khối lượng xà bần không nhiều, trải dài dọc theo tuyến đường dự 
án nên tác động chủ yếu đến môi trường không khí ngay tại khu vực phá dỡ và công nhân 
thi công. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu nhằm hạn chế tối đa tác động 
này.  

3.1.1.4. Đánh giá, dự báo các tác động môi trường liên quan đến chất thải 

(1) Tác động đến môi trường nước 
v Nước thải sinh hoạt của công nhân 

- Tổng lượng nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án 
khoảng 4 m3/ngày. 

- Thành phần các chất gây ô nhiễm chủ yếu trong nước thải sinh hoạt gồm: các chất 
cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ (BOD/COD), các chất dinh dưỡng (N, 
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P) và vi sinh vật gây bệnh (Coliform, E.coli).  
v  Nước thải xây dựng 

- Nước thải trong quá trình thi công xây dựng chủ yếu là từ nước rửa gầm xe, bánh 
xe vận chuyển nguyên vật liệu, quá trình làm mát thiết bị.  

- Thành phần của nước thải này chủ yếu chứa nhiều cặn lắng, vật liệu thải, dầu mỡ.  
v Nước mưa chảy tràn 

- Nước mưa chảy tràn qua khu vực của dự án sẽ cuốn theo đất, cát, rác thải, dầu mỡ 
của phương tiện thi công, vận chuyển,… trên bề mặt xuống sông Tô Hạp, làm ảnh hưởng 
đến chất lượng nguồn nước mặt. Thành phần chủ yếu là đất, cát, cành lá cây, chất rắn lơ 
lửng,… 

(2) Tác động đến không khí 
v Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp nền đường 

- Bụi phát sinh do hoạt động đào, đắp nền đường trong khu vực dự án, lượng bụi 
phát sinh vượt Quy chuẩn 05:2013/BTNMT trong phạm vi 5m trở lại.  

- Đối tượng bị tác động chủ yếu: công nhân thi công trên công trường và nhà dân 
sinh sống dọc tuyến đường.  

v Bụi phát sinh từ hoạt động rải cấp phối đá dăm 

- Hoạt động rải cấp phối đá dăm trong phạm vi dự án mặt cắt ngang dưới 5m phát 
sinh bụi vượt so với Quy chuẩn 05:2013/BTNMT. Đến khoảng cách 10m trở đi nồng độ 
bụi phát sinh mới nằm trong ngưỡng QC cho phép. 

- Đối tượng bị tác động chủ yếu: công nhân thi công trên công trường và nhà dân 
sinh sống dọc tuyến đường.  

v  Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển 

- Nồng bụi bề mặt đường phát sinh từ vị trí phát thải (vị trí bánh xe) ra khu vực xung 
quanh đến vị trí cách nguồn phát thải trong phạm vi dự án đến 5m (vận chuyển đất đào 
bỏ), 10m độ cao 1m (vận chuyển nguyên vật liệu) trở đi nằm trong giới hạn cho phép tại 
QCVN 05:2013/BTNMT.  

- Đối tượng bị tác động chủ yếu: công nhân thi công trên công trường và nhà dân 
sinh sống dọc theo tuyến đường vận chuyển.  

v Khí thải do các thiết bị thi công cơ giới 

- Nồng độ các chất ô nhiễm khí thải thiết bị thi công hầu hết đều nằm trong giới hạn 
cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT. Tuy nhiên, nếu xét đến môi trường không khí 
xung quanh thì nồng độ các chất ô nhiễm có trong khí thải từ hoạt động của các thiết bị 
thi công đều vượt mức cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT và QCVN 
06:2009/BTNMT.  
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- Đối tượng chịu ảnh hưởng chủ yếu: công nhân thi công trên công trường và nhà 
dân sinh sống dọc tuyến đường.  

(3) Tác động do chất thải rắn, chất thải nguy hại 
v Chất thải rắn sinh hoạt  

- Tổng lượng rác sinh hoạt phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án là 
khoảng 25 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, rau củ, bao bì, vỏ chai lọ, hộp 
đựng thức ăn, giấy báo,… 

v Chất thải xây dựng 

- Chất thải xây dựng gồm: xi măng thừa, gạch vụn, cát, đá, gỗ thừa, cofa, sắt thừa, 
bao bì phế thải, … 

- Hoạt động phát quang phát sinh khối lượng sinh khối thực vật đem đi đổ bỏ khoảng 
20 tấn.  

- Hoạt động phá dỡ nền đường hư hỏng, trụ cổng xây gạch, tháo dỡ trụ và lưới rào 
B40 phát sinh khoảng 195 tấn xà bần.  

- Ngoài ra, hoạt động thi công đào đắp nền đường phát sinh đất đào thừa với tổng 
khối lượng khoảng 6.204 tấn (trong đó có 1.216 m3 lớp đào hữu cơ và 4.988 m3 đất không 
đủ tiêu chuẩn đắp lại).  

v Chất thải nguy hại 

- Chất thải nguy hại gồm dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu, sơn thải bỏ, thùng sơn,… 

(4) Tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Các phương tiện thi công đều gây ồn vượt mức cho phép ở khoảng cách 2m; đến 
khoảng cách 50m, tiếng ồn của các máy móc thi công, phương tiện vận chuyển đã nằm 
dưới ngưỡng cho phép.   

- Đối tượng bị tác động chủ yếu: công nhân thi công trên công trường và nhà dân 
nằm dọc hai bên tuyến.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn và QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.  

(5) Các tác động khác 

- Trong giai đoạn thi công: Tác động do các rủi ro, sự cố như tai nạn lao động, an 
toàn giao thông, sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu, cháy nổ; nguy cơ sạt lở; tác động đến 
hệ thống cấp nước sinh hoạt, tình hình kinh tế - xã hội, an ninh khu vực.  

3.1.2. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án 

3.1.2.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải 

v Nước thải sinh hoạt của công nhân 
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- Lắp đặt 02 nhà vệ sinh di dộng composite gần khu vực láng trại công nhân. Chất 
thải từ nhà vệ sinh di động sẽ thuê đơn vị chức năng xử lý theo quy định, không xả thải 
ra môi trường. Quy trình xử lý: Nước thải sinh hoạt à nhà vệ sinh lưu động à hút, vận 
chuyển, xử lý.     

v  Nước thải xây dựng 

- Nước thải rửa xe, vệ sinh thiết bị, máy móc, …sẽ được thu gom tại hố lắng để lắng 
cặn trước khi thoát ra môi trường. Tiến hành đào hố lắng có thể tích 12m3 với kích thước 
4m×2m×1,5m tại vị trí cầu rửa xe để giảm bớt đất cát thoát ra môi trường. Quy trình xử 
lý: Nước thải xây dựng à hố lắng à thải ra môi trường. 

v Nước mưa chảy tràn 

- Đẩy nhanh tiến độ thi công trong mùa khô.  

- Sử dụng bơm nước để tăng cường thoát nước vào các ngày mưa lớn và kéo dài tại 
các khu vực trũng thấp; khi cần thiết có thể đặt các cống tạm thời hoặc chuyển hướng 
dòng chảy để bảo đảm thoát nước tại khu vực. 

- Giữ nguyên các mương rãnh hiện trạng đảm bảo thoát nước mưa trong thời gian 
thi công, thường xuyên nạo vét, khơi thông dòng chảy.  

- Tổ chức đội vệ sinh thu gom ngay vật liệu rơi vãi trên đường tránh lượng vật liệu 
rơi vãi bị cuốn trôi gây tắc, bồi lắng dòng chảy. 

- Thi công đồng thời đường và hệ thống mương, cống thoát nước, đảm bảo thoát 
nước tốt trong mùa mưa.  

- Định kỳ nạo vét mương, cống thoát nước tại khu vực điểm đầu dự án kết nối với 
đường Tỉnh lộ 9 để đảm bảo không gây ngập úng khu vực nút giao và đảm bảo chất lượng 
nền đường, mặt đường.  

- Quy trình xử lý: Nước mưa chảy tràn → hệ thống mương, cống hiện hữu thu gom 
nước mưa → môi trường. 

3.1.2.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

v Bụi phát sinh từ hoạt động đào đắp nền đường 

- Phun nước giữ ẩm tại những khu vực đang đào, đắp nền đường với tần suất 04 
lần/ngày (2 lần vào buổi sáng và 2 lần vào buổi chiều).  

- Đào, đắp đến đâu sẽ được thực hiện gọn đến đó, tiến hành lu lèn, đầm chặt nền 
đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

v Bụi phát sinh từ hoạt động rải cấp phối đá dăm 

- Đá dăm rải đường được làm ẩm đúng tiêu chuẩn: khi rải CPĐD, độ ẩm của cấp 
phối đá dăm với độ ẩm tốt nhất Wo hoặc Wo ±2% nhằm góp phần hạn chế lượng bụi phát 
sinh trong quá trình rãi đá. 

v  Bụi và khí thải từ hoạt động vận chuyển 
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- Dùng bạt che phủ thùng xe khi vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng (cát, đá, xi 
măng) nhằm giảm thiểu lượng bụi phát tán cũng như lượng vật liệu bị rơi vãi trên đường. 

- Các phương tiện đi ra khỏi công trường được vệ sinh sạch sẽ nhằm tránh vương 
vãi ra đường. 

v Khí thải do các thiết bị thi công cơ giới 

- Không sử dụng máy móc quá cũ để hạn chế phát sinh khí thải độc hại. 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo trì máy móc và các phương tiện vận chuyển, đảm bảo 
các yêu cầu kỹ thuật trước khi đưa vào vận hành. 

3.1.2.3. Các công trình, biện pháp quản lý CTR, CTNH 

v Chất thải rắn sinh hoạt  

- Bố trí 03 thùng rác dung tích 100 l/thùng có nắp đậy gần khu vực lán trại của công 
nhân để thu gom rác, tránh tình trạng vứt rác bừa bãi. Hợp đồng với đơn vị có chức năng 
tại địa phương để thu gom, vận chuyển rác thải đi xử lý định kỳ 01 ngày/lần.  

v Chất thải xây dựng 

- Đối với các loại có thể tái sử dụng như vụn sắt, bao bì xi măng,… sẽ được thu 
gom, tái sử dụng hoặc bán phế liệu. Lượng chất thải này sẽ được tập trung trong kho chứa 
của công trường và định kỳ bán cho đơn vị thu mua.  

- Đối với lượng đất đào thừa: Chủ dự án sẽ liên hệ với UBND xã Sơn Bình và UBND 
xã Sơn Hiệp để thỏa thuận vị trí bãi chứa tạm thời trong phạm vi khu vực dự án; đồng thời 
thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Khoáng sản trong trường hợp sử dụng lượng đất 
đào bỏ tận dụng cho việc xây dựng kè Tô Hạp trong thời gian tới. 

v Chất thải nguy hại 

- Công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại được Nhà thầu ký hợp 
đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý theo đúng các quy định tại 
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 
02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

3.1.2.4. Các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung 

- Không vận hành máy móc vào buổi trưa (từ 11h30 đến 13h30) và vào ban đêm (từ 
22 giờ tối đến 6 giờ sáng ngày hôm sau). 

- Hạn chế sử dụng các máy móc, thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn liên tục trong nhiều 
giờ. Hạn chế vận hành đồng thời nhiều thiết bị gây ồn cùng một lúc tránh xảy ra hiện 
tượng cộng hưởng tiếng ồn và rung động.  

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

3.1.2.5. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác 

v Tác động đến tình hình kinh tế xã hội khu vực 
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- Ưu tiên sử dụng công nhân xây dựng tại địa phương. 

- Trong quá trình thi công xây dựng, chủ thầu thi công phải chịu trách nhiệm kiểm 
tra, giám sát công nhân tuân thủ chặt chẽ những quy định đã đặt ra nhằm đảm bảo trật tự 
trị an tại khu vực dự án.  

- Thường xuyên vệ sinh công trường, hạn chế tình trạng ứ đọng nước tại khu vực 
thi công và có biện pháp phun thuốc diệt muỗi tại khu vực láng trại phòng chống dịch 
bệnh sốt xuất huyết,… cho công nhân và người dân theo định kỳ. 

v Sự cố tai nạn lao động 

- Xây dựng các phương án ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động; tập huấn cho 
công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động.  

- Tổ chức quán triệt, phổ biến cho công nhân nội quy về an toàn và bảo hộ lao động. 

- Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân. 
v Sự cố tai nạn giao thông 

- Thông báo với chính quyền địa phương và các hộ dân sống gần khu vực Dự án về 
kế hoạch thi công xây dựng và ngày bắt đầu triển khai xây dựng; phối hợp với cơ quan 
quản lý đường bộ tổ chức cắm đầy đủ biển báo tại các vị trí cần thiết thông báo tình trạng 
khu vực dự án, quy định tốc độ di chuyển tối đa của các phương tiện vận chuyển trên 
đường và trong công trường thi công; các phương tiện vận chuyển được kiểm định đáp 
ứng đủ điều kiện vận chuyển; phủ bạt các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Bố trí thời gian vận chuyển hợp lý nhằm tránh các giờ cao điểm có khả năng ảnh 
hưởng đến giao thông chung (giờ đi làm việc, giờ tan làm, giờ đi học, tan trường…). Bố 
trí hợp lý thời gian (khoảng cách giữa các chuyến xe ra vào cách nhau 10 -15 phút), tuân 
thủ đúng tuyến đường vận chuyển cũng như tải trọng vận chuyển. 

-Thường xuyên nhắc nhở các công nhân nghiêm túc chấp hành luật lệ giao thông 
khi tham gia giao thông.  

v Sự cố rò rỉ nguyên nhiên vật liệu và cháy nổ 

- Xây dựng nội quy phòng cháy chữa cháy và kế hoạch ứng cứu sự cố cháy nổ; lắp 
đặt biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy; trong quá trình 
thi công nếu xảy ra sự cố cháy nổ, đơn vị thi công phải ứng cứu ngay các đối tượng trong 
khu vực nguy hiểm. Hạn chế các nguồn dễ phát sinh cháy, nổ. 

- Trang bị các phương tiện chữa cháy tại các kho (bình bọt, bình CO2, cát, hồ 
nước,…).  

v Nguy cơ sạt lở 

- Về mặt quản lý: Chủ dự án sẽ chịu trách nhiệm trong việc đấu thầu hoặc chỉ định 
thầu để chọn được các pháp nhân khảo sát, thiết kế và thi công có đủ năng lực về nhân 
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sự, về trang thiết bị, về trình độ và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng công trình, tránh 
những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 

- Tiến hành khảo sát, thiết kế kỹ thuật phù hợp đặc điểm địa hình, địa chất tại khu 
vực; thi công mái taluy, bờ kè đảm bảo an toàn tại các khu vực dễ bị trượt, sạt lở đất nhằm 
đảm bảo an toàn cho công trình.  

- Việc thiết kế và thi công hệ thống mương thu nước mưa trên đỉnh, trên các mái 
taluy dọc theo tuyến đường, đặc biệt là tại các đoạn giáp với đồi núi sẽ giúp cho việc thu 
và thoát nước mưa tốt, giảm thiểu xói lở đất, hạn chế đất đá lăn xuống khu vực phía dưới.  

- Đề ra các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, cho thiết bị và công trình khi có 
sự cố xảy ra.  

- Khi có dự báo xuất hiện sự cố, khẩn trương di chuyển thiết bị phục vụ thi công tập 
kết đến vị trí an toàn. 

- Không thi công trong điều kiện thời tiết không cho phép.  
v Biện pháp giảm thiểu tác động đến hệ thống cấp nước sinh hoạt hiện hữu 

Phối hợp chặt chẽ với nhà thầu, yêu cầu đơn vị thi công phải đào thăm dò, khảo sát 
trước khi thi công để xác định chính xác vị trí và chiều sâu chôn ống, đưa ra biện pháp di 
dời hợp lý, đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho người dân không bị gián đoạn.  

3.2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong 
giai đoạn vận hành 
3.2.1. Đánh giá, dự báo các tác động 

3.2.1.1. Tác động đến môi trường không khí  

 Tác động đến môi trường không khí khi tuyến đường đi vào hoạt động thực chất có 
hai nguồn phát sinh chính đó là: từ khí thải của động cơ xe và bụi từ đường bị lôi cuốn 
khi xe chuyển động.   

 Khi tuyến đường đi vào hoạt động sẽ có một lượng xe khá lớn tham gia lưu thông, 
quá trình đốt nhiên liệu chủ yếu là xăng và dầu diesel của các phương tiện vận tải sẽ thải 
ra môi trường không khí một lượng khí thải chứa các chất ô nhiễm như CO2, SO2, NO2, 
CO và bụi từ đường bị lôi cuốn khi xe chuyển động. Thời gian tác động kéo dài trong 
suốt quá trình vận hành tuyến đường.  

Mức độ tác động trung bình, ảnh hưởng lớn nhất là trong giờ cao điểm. Đối tượng 
bị ảnh hưởng chính là môi trường không khí xung quanh, những người tham gia giao 
thông và dân cư sống gần kề tuyến đường. Tuy nhiên, tác động trong phạm vi hẹp (khoảng 
từ 10m trở lại tính từ mép đường), chủ yếu là các nhà dân ở sát tuyến đường. Hơn nữa, 
do tuyến đường có quy hoạch trồng cây xanh, cây xanh có tác dụng giữ bụi, hấp thụ các 
chất độc hại, giảm bức xạ nhiệt, tăng độ ẩm, oxy trong không khí nên tác động được giảm 
thiểu đáng kể.  
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Theo dõi chăm sóc cây trồng trên đường để vừa bảo đảm cảnh quan, đồng thời giảm 
ô nhiễm lâu dài. 

3.2.1.2. Tác động do tiếng ồn  

- Hoạt động của các phương tiện giao thông sẽ gây ra tiếng ồn, rung động khá cao, 
đặc biệt vào ban đêm.  

- Tác động của tiếng ồn do phương tiện giao thông là đáng kể nhất vì nó diễn ra liên 
tục. Mức độ tác động phụ thuộc vào chủng loại phương tiện, lưu lượng xe, tốc độ dòng 
xe, chất lượng đường, công trình kiến trúc hai bên đường và khoảng cách từ dòng xe tới 
đối tượng chịu ảnh hưởng. Trong đó, các đối tượng được quan tâm nhiều nhất là dân cư 
sống gần đường. 

3.2.1.3. Tác động đến hệ thống thoát nước mưa và kết nối hạ tầng của khu vực 

- Việc thiết kế tuyến đường dự án nếu không căn cứ vào Quy hoạch đã được phê 
duyệt về cao độ thiết kế, thoát nước mưa,…sẽ làm không khớp nối hạ tầng xung quanh 
và ảnh hưởng đến việc thoát nước mưa của khu vực. 

- Việc nâng cao tuyến đường có thể gây ngập úng cục bộ các nhà dân ở vùng trũng 
thấp trong trường hợp quy hoạch hạ tầng xung quanh chưa thực hiện xong. 

3.2.1.4. Tác động đo hoạt động bảo trì, bảo dưỡng nền đường, hố ga, cống thu gom 
nước thải, nước mưa 

- Hoạt động bảo trì, bảo dưỡng nền đường khi dự án đưa vào hoạt động góp phần 
đem lại an toàn cho các phương tiện khi lưu thông, tuy nhiên hoạt động này cũng tạm thời 
gây ảnh hưởng đến việc người và các phương tiện tham gia giao thông do ùn tắc trong 
thời gian bảo dưỡng. Hoạt động này diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, hơn nữa khu 
vực có lưu lượng tham gia giao thông không nhiều nên tác động không đáng kể. 

- Đối với hoạt động bảo trì hố ga, cống thu gom nước mưa góp phần giải quyết tốt 
việc thoát nước mưa khi mùa mưa đến, tuy nhiên trong quá trình nạo vét cống sẽ gây mùi 
hôi, đất, cát do tích tụ lâu ngày. Tác động này cũng diễn ra trong thời gian ngắn nên tác 
động không đáng kể. 

3.2.1.5. Tác động đến kinh tế - xã hội 

- Góp phần tạo nên mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã 
hội cho khu vực.  

- Hoạt động của tuyến đường tuy có gia tăng mật độ giao thông tại khu vực nhưng 
việc giao thông đi lại của người dân tại khu vực và lân cận được thuận tiện, dễ dàng hơn, 
đồng thời cảnh quan môi trường đô thị tại khu vực được thông thoát sạch đẹp hơn.  

3.2.1.6. Tác động do các rủi ro, sự cố môi trường 

(1) Gia tăng tai nạn giao thông 

Trong quá trình hoạt động của tuyến đường có thể dẫn đến các tai nạn giao thông 
do: 
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- Tai nạn giao thông có nguy cơ tăng cao do kết nối nhiều đường nhánh, mật độ giao 
thông tăng cùng với sự phát triển dân cư sau khi đường hình thành. 

- Người dân lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh ăn uống, dịch vụ làm cho mật độ cư 
dân sống hai bên tuyến đường sẽ tăng lên ảnh hưởng đến tầm nhìn của xe lưu thông trên 
đường, do vậy rất dễ xảy ra tai nạn giao thông. 

 - Lái xe và người địa phương không chấp hành nghiêm chỉnh Luật lệ giao thông. 

(2) Sụt lún nền đường 

Mật độ giao thông gia tăng với nhiều phương tiện qua lại lưu thông, nếu trong quá 
trình thi công không đúng theo thiết kế đã được phê duyệt, kết cấu tuyến đường bị thay 
đổi không phù hợp với địa chất, địa hình tự nhiên của khu vực sẽ làm sụt lún, nứt nền 
đường, từ đó ảnh hưởng đến tuyến đường dự án và các đường kết nối, cụ thể: 

- Việc thay đổi kết cấu, thành phần và khối lượng vật tư trong quá trình thi công 
móng CPĐD và nền đường sẽ làm khả năng chịu tải của tuyến đường không đảm bảo dễ 
dẫn đến việc lún sụt, nứt tuyến đường sau một thời gian ngắn đi vào hoạt động. 

- Quá trình tu dưỡng, sửa chữa tuyến đường, hệ thống cống thoát nước dọc tuyến 
đường không đúng quy định sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu nền đường, làm hư hỏng nền 
tuyến đường. 

Sự cố sụt lún, nứt nền đường của dự án sẽ ảnh hưởng đến đời sống của người dân 
sống dọc tuyến đường như: 

- Ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. 

- Ảnh hưởng đến các công trình kiến trúc gần kề như sụt lún nhà dân, công trình 
kiến trúc gần tuyến đường. 

- Tạo cảm giác bất an của người đang lưu thông trên tuyến đường, từ đó có thể gây 
ra các sự cố như tại nạn giao thông. 

3.2.2. Các công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải và biện pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực khác đến môi trường 

3.2.2.1.Biện pháp khống chế và giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí, tiếng ồn 

Khi tuyến đường được đưa vào khai thác, dòng xe chạy trên đường sẽ trở thành 
nguồn chính tác động tới chất lượng không khí, tiếng ồn và rung động. Biện pháp sau sẽ 
được áp dụng để giảm thiểu tác động: 

- Không để công trình kiến trúc lấn chiếm đường giao thông. 

 - Các phương tiện tham gia giao thông đảm bảo vận tốc quy định khi lưu hành trên 
tuyến đường.  

 - Cơ quan quản lý đường có các biển báo quy định giảm tốc độ và không bóp còi 
khi xe chạy qua các nơi có tính nhạy cảm với tiếng ồn và chấn động. Thiết kế các gờ giảm 
tốc ở các khu vực cần thiết.  
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- So với các dự án khác ở Việt Nam, mật độ giao thông tại tuyến đường còn thấp 
hơn nhiều, ảnh hưởng đến chất lượng không khí do khí thải giao thông không nhiều, vì 
vậy biện pháp bảo trì tuyến đường để đảm bảo chất lượng đường tốt kết hợp với bố trí 
các khu dân cư nằm ngoài tuyến hành lang ảnh hưởng ô nhiễm là biện pháp có tính khả 
thi trong việc khống chế ô nhiễm không khí.  

- Định kỳ bảo dưỡng mặt đường để giảm tiếng ồn sinh ra do sự tương tác giữa lốp 
ô tô với mặt đường. 

3.2.2.2. Giải pháp về thoát nước mưa và vấn đề kết nối hạ tầng xung quanh dự án  

(1) Thoát nước mưa khu vực 

- Thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

 - Để đảm bảo vấn đề thoát nước tốt vào những ngày mưa lớn sẽ định kỳ nạo vét 
các cống dọc, hố ga để loại bỏ những rác bám, cặn lắng tránh việc tắc nghẽn hệ thống 
thoát nước chung khu vực. 

- Rác, cặn lắng từ quá trình nạo vét được thu dọn ngay nhằm hạn chế gây mùi.  

(2) Kết nối hạ tầng 

 - Thi công theo đúng thiết kế đã được phê duyệt. 

 - Hệ thống giao thông của dự án được thiết kế phù hợp khớp nối với mạng lưới 
đường của các khu vực xung quanh đảm bảo phục vụ liên thông giữa các khu chức năng 
cũng như liên hệ thuận lợi với giao thông đối ngoại. 

3.2.2.3. Giảm thiểu tác động do các rủi ro, sự cố môi trường  

(1) Tai nạn giao thông 

- Đặt các biển báo hiệu tại các ngã giao, đặt biển báo giao nhau với đường ưu tiên và 
không ưu tiên, biển báo tên đường.  

- Ngoài ra, để hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng lấn chiếm hành lang, cơ quan 
quản lý và khai thác đường sẽ phối hợp cùng với Chính quyền địa phương phân rõ bộ 
phận chịu trách nhiệm quản lý; xây dựng kế hoạch quản lý và ký kết bản ghi nhớ giữa các 
bên, trong đó nêu rõ trách nhiệm và quyền hạn của mỗi bên để hành lang an toàn giao 
thông được bảo vệ một cách hiệu quả nhất. 

(2) Sự cố sụt lún, sạt lở nền đường 

Để đảm bảo quá trình hoạt động không để xảy ra sự cố sụt lún, sạt lở trong quá hoạt 
động một số biện pháp kỹ thuật và quản lý sau đây phải nghiên cứu và thực thi: 

- Về mặt kỹ thuật: 

+ Chúng tôi đã tiến hành công tác khảo sát địa chất công trình và địa chất thủy văn 
khu vực dự án để đảm bảo có đầy đủ số liệu tin cậy về cấu tạo địa tầng, các chỉ tiêu cơ lý, 
động thái và tính chất hóa học của nước dưới đất cho việc xử lý nền móng và thiết kế 
cũng như thi công các công trình xây dựng. 
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 + Thi công công trình theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đã được phê duyệt. 

- Về mặt quản lý: chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trong việc đấu thầu hoặc chỉ định 
thầu để chọn được các pháp nhân khảo sát, thiết kế và thi công có đủ năng lực về nhân 
sự, về trang thiết bị, về trình độ và kinh nghiệm để đảm bảo chất lượng công trình, tránh 
những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra. 

+ Theo dõi giám sát chặt chẽ trong quá trình thi công công trình, lựa chọn thời điểm 
thi công hợp lý, tránh mùa mưa lũ. 

+ Nhà thầu khi phát hiện những hiện tượng bất lợi cho công trình báo cáo kịp thời 
cho ban quản lý để có biện pháp giải quyết và khắc phục. 
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CHƯƠNG 4. PHƯƠNG ÁN CẢI TẠO, PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG 

Dự án “Xây dựng tuyến đường từ thôn Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã 
Sơn Bình” không phải là dự án về khai thác khoáng sản nên không cần phải xây dựng 
phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo Luật BVMT năm 2020 và Nghị định 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường.  
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CHƯƠNG 5. CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG 

5.1. Chương trình quản lý môi trường của chủ dự án 

Để phản ánh kịp thời tác động tới môi trường của dự án trong quá trình vận hành và 
đánh giá hiệu quả của các biện pháp hạn chế và xử lý ô nhiễm, chúng tôi dự kiến thực 
hiện chương trình quản lý và giám sát môi trường theo đúng quy định của các cơ quan 
chức năng.  

Chương trình quản lý môi trường của dự án như sau: 

- Báo cáo UBND xã Sơn Bình, xã Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn nơi thực hiện dự án 
về nội dung của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.  

- Niêm yết công khai báo cáo đánh giá tác động môi trường tại địa điểm thực hiện 
dự án về các loại chất thải, thông số tiêu chuẩn về chất thải, các giải pháp bảo vệ môi 
trường để cộng đồng dân cư biết, kiểm tra và giám sát.  

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung bảo vệ môi trường nêu trong báo cáo đánh 
giá tác động môi trường và các yêu cầu của Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác 
động môi trường.  

- Khắc phục ô nhiễm môi trường do dự án gây ra. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho CBCNV của dự 
án nhằm bảo vệ môi trường sống, tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định hiện 
hành.  

- Thực hiện chế độ báo cáo về môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ 
môi trường.  

- Thường xuyên theo dõi và kiểm tra việc vận hành các hệ thống công trình bảo vệ 
môi trường và lên kế hoạch bảo dưỡng định kỳ thường xuyên. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các khu vực có khả năng 
xảy ra những tác động ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.  

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu tác động đến môi trường nêu trong chương 3 
của báo cáo khi đã được phê duyệt; 

- Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo môi trường và chấp hành chế độ kiểm tra, 
thanh tra của cơ quan quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định.  

5.2. Chương trình giám sát môi trường 

Việc giám sát chất lượng môi trường là một trong những chức năng quan trọng của 
công tác quản lý chất lượng môi trường và cũng là một trong những phần rất quan trọng 
của công tác đánh giá tác động môi trường. Việc giám sát có thể được định nghĩa như 
một quá trình để lập lại các công tác quan trắc và đo đạc. Từ đó xác định lại các dự báo 
trong báo cáo đánh giá tác động môi trường có đúng hay không hoặc mức độ sai khac 
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giữa tính toán và thực tế.  

Dự án sẽ thực hiện chương trình giám sát chất lượng môi trường Giai đoạn thi công, 
xây dựng như sau:  

v Giám sát định kỳ môi trường không khí  

- Vị trí giám sát: 02 mẫu 

+ Tại điểm đầu dự án. 

+ Tại điểm cuối dự án. 

- Thông số quan trắc: Bụi TSP, SO2, NO2, CO, ồn 

- Tần suất: 03 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chất lượng không khí. 

v Giám sát định kỳ môi trường nước mặt 

- Vị trí giám sát: 02 mẫu. 

+ Tại con suối ở điểm đầu dự án. 

+ Tại cầu C10 – Khu vực điểm cuối dự án. 

- Thông số quan trắc: pH, DO, TSS, BOD5, COD, Amoni, tổng dầu mỡ, Coliform 

- Tần suất: 03 tháng/lần.  

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 08:2023 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước mặt.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
1. KẾT LUẬN  

Báo cáo đánh giá các tác động môi trường của dự án “Xây dựng tuyến đường từ thôn 
Dốc Gạo thị trấn Tô Hạp đi thôn Xóm Cỏ xã Sơn Bình” của chúng tôi đã thực hiện theo 
đúng hướng dẫn trong Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của BTNMT về 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Việc xây dựng dự án sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội 
phát triển, tạo diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc; phục vụ nhu cầu cho người 
dân. 

Tuy nhiên, việc xây dựng này có thể gây ra một số các tác động tiêu cực tới môi 
trường tự nhiên, kinh tế - xã hội đã dự báo và đánh giá trong toàn bộ báo cáo như sau:  

+ Gây ô nhiễm môi trường không khí do bụi, khí thải, tiếng ồn của các phương tiện 
vận chuyển và máy móc thiết bị trong quá trình xây dựng. 

+ Ô nhiễm do các chất thải rắn xây dựng, sinh hoạt và chất thải nguy hại. 

+ Ô nhiễm nguồn nước do nước thải xây dựng, sinh hoạt trong giai đoạn xây dựng. 

+ Nguy cơ xảy ra các loại rủi ro, sự cố môi trường trong giai đoạn xây dựng. 

Qua quá trình đánh giá các tác động trên, chúng tôi cũng đã đề xuất các biện pháp 
phòng chống, giảm thiểu có tính khả thi, đảm bảo được công tác bảo vệ môi trường. 

2. KIẾN NGHỊ 

Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng hỗ trợ, giúp đỡ Chủ dự án trong 
quá trình thực hiện dự án, tạo điều kiện cho Dự án triển khai hoạt động, đáp ứng tiến độ. 

Để dự án sớm được triển khai và đi vào hoạt động, Chủ dự án kính đề nghị UBND 
tỉnh Khánh Hòa, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xem xét và thẩm định Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường này để dự án sớm được triển khai thực hiện. 

3. CAM KẾT 

Trong quá trình thi công xây dựng cũng như khi đi vào hoạt động, dự án sẽ phát sinh 
ra những vấn đề tác động đến môi trường. Những tác động cũng như biện pháp giảm thiểu 
đã được trình bày trong chương 3 của báo cáo. Để thực hiện đúng quy định, chúng tôi xin 
cam kết như sau:  

- Chúng tôi cam kết về độ chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu, tài liệu sử 
dụng trong báo cáo đánh giá tác động môi trường. 

- Chúng tôi cam kết thực hiện các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của dự án, 
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thực hiện đầy đủ các ý kiến đã tiếp thu trong quá trình tham vấn, chịu hoàn toàn trách nhiệm 
và bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường trong quá trình xây dựng và vận 
hành dự án.  

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương trong quá trình thi công để đảm bảo 
an ninh trật tự khu vực thực hiện dự án. 

- Cam kết thông báo đến các hộ dân biết để thu hoạch cây trồng trước khi dự án triển 
khai.  

- Cam kết ký quỹ và bồi hoàn đường giao thông theo quy định. 

- Cam kết phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

- Cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đảm bảo an toàn giao 
thông đường bộ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian thi công.  

- Cam kết đảm bảo chất lượng mặt đường và an toàn giao thông khi thi công các đoạn 
có mặt đường hiện trạng bằng bê tông xi măng, đảm bảo các mối nối tương đồng với nhau.  

- Cam kết không đổ đất đào thừa vào bãi chôn lấp rác thải của địa phương; chủ động 
liên hệ với UBND thị trấn Tô Hạp, UBND xã Sơn Bình và UBND xã Sơn Hiệp để thỏa 
thuận vị trí bãi chứa tạm thời trong phạm vi khu vực dự án; đồng thời thực hiện đầy đủ các 
quy định của Luật Khoáng sản trong trường hợp sử dụng lượng đất đào bỏ tận dụng cho 
việc xây dựng kè Tô Hạp trong thời gian tới. 

- Cam kết công khai báo cáo ĐTM đã được phê duyệt kết quả thẩm định theo quy 
định tại khoản 5 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.  

- Chúng tôi xin cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nhiệm của chủ dự án 
đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá 
tác động môi trường theo quy định của pháp luật.  
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